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LIÊN DOANH VIỆT – NGA  

VIETSOVPETRO 

XÍ NGHIỆP KHOAN & SỬA GIẾNG 
СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 

ПБиКРС 

------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 

Ěộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

СРВ 

Независимость - Свобода - Счастье 
---------------------------- 

     Số: 27/2025/HSMT  
 

THỎA THUẬN 
“СОГЛАСОВАНО” 

Phó Giám Ěốc thứ nhất XNK&SG 
Первый зам. директора 

 
 
 

Гундорин Дмитрий Юрьевич 

PHÊ DUYỆT 
“УТВЕРЖДАЮ” 

Giám đốc XNK&SG 
Директор ПБиКРС 

 
 

 
Nguyễn Vĕn Xá/ Нгуен Ван Са 

 
THỎA THUẬN 

“СОГЛАСОВАНО” 
Phó Giám Ěốc TM-DV-NC XNK&SG 

зам. Директора ПБиКРС 
 
 
 

Phạm Sỹ Hoàn/ Фам Ши Хоан 
 

THỎA THUẬN 
“СОГЛАСОВАНО” 

Phó Giám đốc Sản xuất XNK&SG 
зам. Директора ПБиКРС 

 
 

 
 

Tạ Ngọc Ánh / Та Нгок Ань 
 

 

  

HỒ SƠ MỜI THẦU 
Документы приглашения на тендер 

 
Gói thầu: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-9, TU-16 Lô 04-3 

На приобретение товара: Оснастки обсадных колонн для скважин TU-9, TU-

16 на Блоке 04-3.  

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN

Signed by: Гундорин Дмитрий
Юрьевич
Date: 01.07.2025 11:38:41
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Phạm Sỹ Hoàn
Date: 01/07/2025 16:39:52
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Tạ Ngọc Ánh
Date: 02/07/2025 09:14:30
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Văn Xá
Date: 08/07/2025 09:13:34
Certified by: Vietsovpetro CA
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Loại gói thầu: Hàng hóa 

Вид тендерного пакета: Приобретение товаров 

Số hiệu gói thầu: 25-VT-2174/25-KB 

Номер тендерного пакета: 25-VT-2174/25-KB  

Quy chế áp dụng: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính 
liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro, số VSP-000-TM-238, phiên bản 02, hiệu lực từ ngày 01/01/2025. 

Применяется Положению: Положение о порядке приобретения товаров и услуг для 
обеспечения непрерывности хозяйственно-производственной деятельности и 
поддержания постоянной работы СП «вьетсовпетро» № VSP-000-TM- 238, Версия 
02, Дата вступления в действие 01.01.2025г. 

Quy chế áp dụng: Quy trình mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục 
cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, số 
QT/TM/01, phiên bản 01, hiệu lực từ ngày 01/11/2024. 

Применяется Положению: Процедура о порядке приобретения товаров и услг для 
обеспечения непрерывности хозяйственио-производственной деятельности и 
поддержания постоянной работы ПБиКРС № QT/TM/01, Версия 01, Дата 
вступления в действие 01.11.2024г.  
 

II. DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT/ СОДЕРЖАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР 

Phần 1. THỦ TỤC ĚẤU THẦU/ Часть 1. Тендерная процедура 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu/ Глава I. Инструкция для тендера. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/ Глава II. Данная таблица для тендера. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT/ Глава III. Критерии оценки тендерных 
предложений. 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu/ Глава IV. Тендерные формы. 

 
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ Часть 2. Технические требования 

Chương V. Yêu cầu kỹ thuật / Глава V. Технические требования. 

 
Phần 3. ĚIỀU KIỆN HỢP ĚỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĚỒNG/ Часть 3. Условия 
контракта и Образец контракта 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC/ Часть 4. Приложении 

 
II. DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĚÍNH KÈM: 
1. Ěơn hàng số 25-VT-2174/25-KB ban hành ngày 16/06/2025. 

Заявка №:  25-VT-2174/25-KB,  Дата издания: 16/06/2025г 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN
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2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 27/2025/KHLCNT. 

Ký tắt/ Visa: 
C  Chánh Kế toán XNK&SG    

 Глав.бух ПБиКРС 
 
 

 

Trưởng phòng KT-SX XNK&SG  

Начальник подразделения – заказчика  

 

 

Trưởng phòng TM&DV XNK&SG: 
Начальник ОкиУ – ПБиКРС 

 

 
Thành viên phụ trách kỹ thuật:         
Член группы экспертов по тех 

 

 
Thành viên phụ trách thương mại:     
Член группы экспертов по коммерческим вопросам 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN

Signed by: Lê Phượng Linh
Date: 30/06/2025 11:36:06
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Văn Tuyển
Date: 30/06/2025 13:34:30
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Văn Tuyển
Date: 30/06/2025 13:34:32
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Lê Thúy Nga
Date: 30/06/2025 13:41:20
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đoàn Văn Việt
Date: 30/06/2025 14:17:55
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Tạ Xuân Trường
Date: 30/06/2025 14:23:06
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đặng Thị Ánh Tuyết
Date: 30/06/2025 15:38:07
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Khắc Khanh
Date: 01/07/2025 09:36:50
Certified by: Vietsovpetro CA



  Trang 4 

 
 

HỒ SƠ MỜI THẦU 

 
 

Số hiệu gói thầu: 25-VT-2174/25-KB 

Tên gói thầu: 
Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan 

TU-9, TU-16 Lô 04-3 

Dự án: Lô 04-3 

Phát hành ngày:  

Ban hành kèm theo Quyết định: 27/2025/HSMT 

 
 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN
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MỤC LỤC  
 
Mô tả tóm tắt   

Phần 1. THỦ TỤC ĚẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĚIỀU KIỆN HỢP ĚỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĚỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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  MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĚẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin 
bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT 
và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 
Chương này. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 
từng gói thầu.  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá HSDT.  

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành 
một phần nội dung của  HSDT. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ 
thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm 
hàng hoá (nếu có). 

Phần 3. ĚIỀU KIỆN HỢP ĚỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĚỒNG  
Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ 
phận cấu thành của hợp đồng.  

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp 

- Yêu cầu kỹ thuật  

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
- Các tài liệu kỹ thuật khác, link để tham chiếu (nếu có). 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

TBMT Thông báo mời thầu 

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

BDL Bảng dữ liệu đấu thầu 

VND Ěồng Việt Nam 
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Phần 1. THỦ TỤC ĚẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn 
nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai 
đoạn một túi hồ sơ.  
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần 
thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được 
quy định tại BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận HSDT và được quy 
định trong HSMT. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ 
lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 
2.3. Thời gian và ngày tháng  nêu trong HSMT được tính theo mốc GMT+7. 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 
quy định tại BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm  

4.1.  Ěưa, nhận, môi giới hối lộ; 
4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác 
lựa chọn nhà thầu; 
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự 
thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký 
Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm 
hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  
c) Nhà thầu có nĕng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 
cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 
minh nĕng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 
sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để 
một bên trúng thầu. 
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 
a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 
b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 
trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn 
nhà thầu. 
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 
a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 
thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kǶ bên nào nhằm ngĕn chặn việc làm 
rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với 
cơ quan có chức nĕng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 
trong lựa chọn nhà thầu; 
c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán đối với hoạt động đấu thầu; 
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d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 
đấu thầu; 
đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 
thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 
a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 
Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ 
đầu tư không đúng quy định của Mục 5 CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ 
yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 
c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 
d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 
lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa 
chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, 
Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp 
pháp của nhà thầu; 
đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà 
thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế 
FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm 
định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện 
Hợp đồng; 
e)  Ěứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời 
thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ 
quan, tổ chức đó; 
g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với 
gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 
4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 
thầu: 
a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành 
theo quy định; 
b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc 
họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ 
sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 
c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời 
thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ 
đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 
d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 
định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có 
liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả 
lựa chọn nhà thầu; 
e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 
f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật 
theo quy định của Quy trình số QT/TM/01. 
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 4.8.  Chuyển nhượng thầu: 
Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 
thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 
(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được 
kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 
hợp lệ của nhà 
thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có đĕng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước 
mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 
b) Hạch toán tài chính độc lập; 
c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 
Giấy chứng nhận đĕng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đĕng ký 
hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 
hợp mất khả nĕng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp. 
d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL. 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 
Luật Ěấu thầu và Vietsovpetro. 
e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. 
f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
5.2 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Có nĕng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 
mà cá nhân đó là công dân; 
b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 
c) Ěĕng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 
d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 
của HSMT  

 

6.1. HSMT bao gồm Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài liệu sửa 
đổi, làm rõ HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao 
gồm các nội dung sau đây: 
Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 
Phần 3A. Ěiều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 
Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 
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thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh.  
Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 
của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các tài liệu sửa đổi HSMT 
theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 
bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 
thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của HSMT và các nội dung 
sửa đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 
bị HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 
làm rõ HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phát hành vĕn bản sửa 
đổi và thông báo bằng vĕn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời 
thầu theo các hình thức được quy định tại BDL. Việc sửa đổi HSMT được 
thực hiện trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 
thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 
HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia 
hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 
Bên mời thầu bằng vĕn bản trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định 
tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 
lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 
nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ  trong khoảng thời gian tối thiểu 
theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả 
nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. 
Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến 
hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. 

7.3. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để 
trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo 
quy định tại BDL. Bên mời thầu gửi giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu 
thầu tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu và đĕng tải trên Hệ 
thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại 
thành biên bản và lập thành vĕn bản làm rõ HSMT gửi tới tất cả các nhà 
thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu. 

7.4. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 
tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT theo quy định tại 
Mục 7.1 CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là vĕn bản 
sửa đổi HSMT. 

7.5. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có 
giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để 
loại bỏ HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự 
thầu 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Trong 
mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan 
đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 
của HSDT 

 

HSDT cǜng như tất cả vĕn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết 
bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSDT (catalô…) có thể được 
viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 
Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 
sung (nếu cần thiết). 
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10. Thành 
phần của 
HSDT  

HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 
10.1. Ěơn dự thầu được theo quy định tại Mục 11 CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu 
liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 
5 CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp 
theo quy định tại mục 20.3 CDNT.  
10.6. Bản kê khai nĕng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 
CDNT;  

10.7. Ěề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 CDNT; 

10.8. Ěề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 
quy định tại Mục 11 và Mục 13 CDNT; 

10.9. Ěề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại 
Mục 12 CDNT (nếu có); 
10.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.   

11. Ěơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 
tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành HSDT. 

12. Ěề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 
trong HSDT 

 

12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề 
xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 
được xem xét.  
12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 
Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 
thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 
gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và 
các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật 
thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 
thầu và giảm 
giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và trong các bảng giá cùng với 
các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 
bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). 
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 
mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 
c) Ěối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 
giá thì ghi tỷ lệ phần trĕm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này 
được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá 
dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT 
và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh 
mục hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B 
hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A 
hoặc 13B) Chương IV.  
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 
phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 
phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần 
mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện 
theo một trong hai cách sau đây: 
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trĕm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 
trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 
phần mà nhà thầu tham dự). 
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trĕm giảm giá cho từng phần.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 
thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà 
thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì 
Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp 
khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, 
lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 
trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 
thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ 
bị loại.  
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL. 

14.  Ěồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền 
thanh toán 

Ěồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĚ.  

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan 

15.1. Ěể chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so 
với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 
hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định 
tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y 
tế dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 
hàng hóa được khai thác, chĕn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc 
chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, 
chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt 
thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm cĕn bản so với 
các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, 
lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.6. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan 
có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản 
mục về đặc tính kỹ thuật, tính nĕng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch 
vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch 
vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và 
ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.  
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15.7. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật 
tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi 
là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy 
cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL. 

15.8. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cǜng 
như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư 
quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục 
đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, 
nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên 
mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ 
bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 
chứng minh 
nĕng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 
IV để cung cấp thông tin về nĕng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại 
Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà 
thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu 
kê khai trong HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh nĕng lực thực hiện hợp đồng của 
nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL. 

17.  Thời hạn 
có hiệu lực của 
HSDT  

17.1. HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của 
HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của 
HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu 
lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn 
cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực 
của HSDT thì HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong 
trường hợp này, nhà thầu được nhận lại bảo lãnh dự thầu. Nhà thầu chấp 
nhận đề nghị gia hạn HSDT không được phép thay đổi bất kǶ nội dung 
nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề 
nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện 
bằng vĕn bản. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  
 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo 
lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt 
cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Ěối với bảo lãnh dự thầu 
hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng vĕn bản giấy  hoặc đặt cọc/chuyển 
khoản vào tài khoản của Vietsovpetro, nhà thầu đính kèm khi nộp HSDT. 
Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT 
thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cǜng phải được gia hạn tương ứng. Ěối 
với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể 
thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 
một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 
Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên 
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danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không 
được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kǶ thành viên nào trong liên danh 
vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo 
đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm 
dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 
nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó 
và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm 
dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu 
trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên 
trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 
quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kǶ thành viên nào trong liên danh 
vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo 
đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm 
dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 
quy định cụ thể tại BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 
với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 
không có bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 
hành HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 
thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định 
tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B, Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng 
thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức 
tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có).  Trường hợp áp dụng 
Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 
được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 
đảm dự thầu theo thời hạn quy định BDL. Ěối với nhà thầu được lựa 
chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu 
lực. 

18.5. Các trường hợp không hoàn trả bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 
thầu bằng vĕn bản giấy) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu 
thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các 
trường hợp sau đây: 
a) Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà 
thầu có vĕn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 
đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 

b) Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định Mục 4 CDNT hoặc vi phạm 
pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 
CDNT;  

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
quy định tại  Mục 37 CDNT;  
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d) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo Hợp đồng. Trong 
thời hạn nĕm (07) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương 
thảo Hợp đồng của Bên mời thầu nhưng nhà thầu không đến thương thảo 
hoặc từ chối thương thảo Hợp đồng hoặc đưa ra những điều kiện khác với 
các nội dung trong Hồ sơ dự thầu hoặc rút lại các cam kết trong Hồ sơ dự 
thầu dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành công thì nhà thầu sẽ không 
được nhận lại Bảo đảm dự thầu. 
e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời 
hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 
Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 
f) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 
mười ngày (10) ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất 
khả kháng. 
18.6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 
lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 
bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). 
Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị 
cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự 
thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham 
dự; 
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 
thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo 
đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại BDL.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 
HSMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu 
tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo 
thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 
19.3 Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu 
nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. 
Bên mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước 
thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua 
hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT 
thì nhà thầu phải trả cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT 
trước khi HSDT được tiếp nhận nhưng phải đảm bảo trước thời điểm đóng 
thầu. 

19.4. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kǶ Hồ sơ dự thầu nào được gửi 
đến sau thời hạn nộp hồ sơ dự thầu. Mọi Hồ sơ dự thầu mà Bên mời thầu 
nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là nộp muộn, bị loại và 
trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

20.  Nộp, rút và 
sửa đổi HSDT   

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo 
quy định tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy 
định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC 
HSDT”, “BẢN CHỤP HSDT”.  

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản 
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gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang 
bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĚỔI”, “BẢN 
CHỤP HSDT SỬA ĚỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN 
CHỤP HSDT THAY THẾ”. 

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy 
định tại Mục 12 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số 
bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các 
hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĚỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT 
THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĚỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT 
THAY THẾ”. 

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và 
bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng 
không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì cĕn cứ vào bản gốc để 
đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến 
kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm 
thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại. 

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không 
phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Ěơn dự thầu, thư giảm giá (nếu 
có), các vĕn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác 
tại Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà 
thầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), 
trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV 
- Biểu mẫu dự thầu hoặc bản chụp Ěiều lệ công ty, Quyết định thành lập 
chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền 
của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. 

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại 
diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện 
nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Ěể bảo đảm tất cả các thành 
viên của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, vĕn bản thỏa thuận liên 
danh phải có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 
trong liên danh. 

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy 
xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại 
trang đó của người ký đơn dự thầu. 
20.6. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài 
phải ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU". 

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế 
(bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt 
với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĚỔI”, 
“HỒ SƠ DỰ THẦU THAY THẾ”. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ 
phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về 
giá phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài 
phải ghi rõ “ĚỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. 
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Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất 
phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm 
phong theo quy định riêng của nhà thầu. 

20.7. Trên các túi đựng hồ sơ phải: 

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; 

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại BDL; 

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; 

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”. 

20.8. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không 
tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất 
niêm phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi 
đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 
20.6 và Mục 20.7 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính 
bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định 
nêu trên. 

20.9. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kǶ HSDT nào được nộp sau thời 
điểm đóng thầu. Bất kǶ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời 
điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại 
nguyên trạng cho nhà thầu. 
20.10. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút 
HSDT bằng cách gửi vĕn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp 
pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền 
theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT 
phải được gửi kèm với vĕn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương 
ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau: 

 a) Ěược nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 
20 CDNT,  trên túi đựng vĕn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĚỔI HSDT” 
hoặc “THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”; 

b) Ěược Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại 
Mục 19 CDNT. 

20.11. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 20.10 
CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. 

20.12. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời 
điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã 
ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. 

21. Mở thầu 21.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 20 CDNT, Bên mời thầu 
phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 21.3 
CDNT của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc 
mở thầu phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy 
định tại BDL trước sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu tham dự 
lễ mở thầu và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở 
thầu không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu 
tham dự thầu. 
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21.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước 
tiên Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng vĕn 
bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của 
nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại 
nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà 
thầu rút HSDT và vẫn mở HSDT tương ứng nếu vĕn bản thông báo “RÚT 
HSDT” không kèm theo tài liệu chứng minh người ký vĕn bản đó là đại 
diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu.  

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng vĕn 
bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay 
thế này sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không 
được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ 
không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSDT nếu vĕn bản thông báo 
thay thế HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký vĕn bản đó 
là đại diện hợp pháp của nhà thầu và phải được công khai trong lễ mở 
thầu.  

Ěối với các túi đựng vĕn bản thông báo “SỬA ĚỔI HSDT” thì vĕn bản 
thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi 
tương ứng. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT 
nếu vĕn bản thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh 
người ký vĕn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT 
được mở và đọc tại buổi mở HSDT mới được tiếp tục xem xét và đánh 
giá. 

21.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ 
cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu 
có) và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản 
gốc, bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong 
bảng tổng hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực 
của HSDT, thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, 
thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên 
mời thầu thấy cần thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc 
lập thì còn phải đọc giá dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. 
Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp 
tục xem xét và đánh giá; 

c) Ěại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, 
bảo đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại 
diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), thoả 
thuận liên danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kǶ HSDT 
nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 20 
CDNT. 

21.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông 
tin quy định tại Mục 21.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận 
bởi đại diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc 
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thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất 
ý nghƿa và mất hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà 
thầu tham dự thầu.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp 
đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu 
hay bất kǶ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa 
chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi 
trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho 
nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 
22.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, 
nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các 
vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến 
gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ 
HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu 
cầu của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, nĕng lực, kinh nghiệm của 
nhà thầu. Ěối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong 
HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay 
đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên 
mời thầu được thực hiện bằng vĕn bản.  

23.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 
thầu có HSDT cần phải làm rõ. Ěối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 
trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, nĕng lực, kinh nghiệm và yêu 
cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không 
thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu 
cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà 
thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành 
cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm 
rõ HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu 
thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, nĕng 
lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu 
về nhân sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài 
liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, nĕng lực và kinh nghiệm 
của mình trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có 
trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh 
giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của HSDT hoặc 
có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở 
tuân thủ quy định tại Mục 23.1 CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 
cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 
23.7. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 
thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 
mà HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà 
thầu làm rõ HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 
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nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung 

Các định nghƿa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;  

24.2. “Ěặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 
hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 
hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung 
của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT.  

25.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong 
HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ 
bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghƿa là những 
điểm trong HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 
lượng hay tính nĕng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây 
hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của 
Chủ đầu tư hoặc nghƿa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 
cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của 
HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo 
quy định tại Mục 15 và Mục 16 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 
yêu cầu quy định trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những 
sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 
25.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì 
HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 
hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho HSDT đáp 
ứng cơ bản HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì bên 
mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 
sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT. 

26.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên 
mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc 
tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp 
hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về 
tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai 
sót này không được liên quan đến bất kǶ yếu tố nào của giá dự thầu. HSDT 
của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 
26.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên 
mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể 
định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh 
để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; 
việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các HSDT. 

27.  Nhà thầu 
phụ  
 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực 
hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại BDL. 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



 
 

 Trang 22 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 
nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 
và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 
Nĕng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 
giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí nĕng 
lực và kinh nghiệm (không xét đến nĕng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
phụ). 
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 
các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu 
tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 
Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 
ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc 
thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu 
trong HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ 
đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 
ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên 
(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên 
giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng 
hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở 
lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để 
so sánh, xếp hạng HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa 
đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá 
hàng hóa. Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính 
theo công thức sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 
- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa 
trong HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, 
lệ phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  
- G: Giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế; 
- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  
28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 
theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá 
ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu 
được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 
28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối 
tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị 
ưu đãi. 

29. Ěánh giá 
HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL 
để đánh giá HSDT.  

29.2. Cĕn cứ vào HSDT của các nhà thầu đã nộp và phương pháp đánh giá 
HSDT tại Mục 29.1 CDNT, Bên mời thầu đánh giá HSDT như sau: 
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a) Bước 1: Ěánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 
- Tổ chuyên gia cĕn cứ vào HSDT để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở 
cam kết của nhà thầu trong HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện 
nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 
nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 
danh (đối với trường hợp liên danh).  
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 
chuyển sang đánh giá về nĕng lực, kinh nghiệm. 
b) Bước 2: Ěánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 
Chương III 
- Tổ chuyên gia cĕn cứ vào HSDT để đánh giá: lịch sử không hoàn thành 
hợp đồng, thực hiện nghƿa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu 
bình quân hằng nĕm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong HSDT. 

- Ěối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, nĕng lực sản xuất hàng 
hóa, tổ chuyên gia cĕn cứ vào thông tin HSDT để đánh giá.  
- Ěối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 
gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về nĕng lực, kinh nghiệm thì 
được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  
c) Bước 3: Ěánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 
thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 
chính.  

d) Bước 4: Ěánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và 
thực hiện theo quy định tại BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 
hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. 
Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không 
xếp hạng nhà thầu. 
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng theo 
quy định tại Mục 30 CDNT. Nhà thầu được mời vào đàm phán hợp đồng 
không đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 
vào đàm phán mà không phải xếp hạng nhà thầu. 

29.3. Nguyên tắc đánh giá HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở HSDT nhà thầu đã nộp. 
Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong HSDT không 
trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu thì nhà 
thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   
b) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự 
và tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu 
cầu nhà thầu làm rõ HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, 
đính kèm trong HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc nhà thầu 
không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự, Bên mời thầu yêu 
cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của HSMT 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 
Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT thì 
nhà thầu bị loại;  
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c) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 
xuất trong HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu 
bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 
từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 
ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay 
thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, 
nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không 
được thay thế nhân sự, thiết bị khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 
sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại  Mục 4.4 CDNT  và bị xử lý theo quy 
định. 
d) Ěối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa 
thông tin kê khai và tài liệu đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ 
HSDT; 

e) Ěối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, c và d 
khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin bản gốc 
HSDT và bản copy HSDT thì thông tin bản gốc HSDT là cơ sở để xem 
xét, đánh giá; 
f) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai 
thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với 
gói thầu mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ 
không được hưởng ưu đãi; 
g) Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên 
xếp hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 
- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 
- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam 
và Liên Bang Nga. 

30. Thương 
thảo hợp đồng 

30.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá HSDT; 

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) HSMT. 

30.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào 
thầu theo đúng yêu cầu của HSMT; 

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát 
hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V – 
Yêu cầu kỹ thuật” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu 
nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã 
chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo 
Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê 
duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn 
giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá 
này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu; 

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong 
HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì 
phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu 
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khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán 
được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về 
kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó.  

30.3. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 
phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau 
trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến 
trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong 
HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật 
thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu 
chào phương án kỹ thuật thay thế; 

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 
(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 
CDNT; 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

30.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 
thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo vĕn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của 
hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 
bảng giá, tiến độ cung cấp. 

30.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo 
Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 
thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo 
không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết 
định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 CDNT. 

31.  Ěiều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 
sau đây: 
31.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 
31.2. Có nĕng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 
2 Chương III; 
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 
Chương III;  
31.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 
31.5. Ěáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; 

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu 
được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự 
toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 
việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong HSMT theo quyết định của Chủ đầu 
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tư; 

c) HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 
định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 
không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 
d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành 
vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị 
cấm quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn 
đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 
hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 CDNT phải đền 
bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 
ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo 
đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường 
hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 CDNT. 

33.  Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà thầu 

33.1. Chủ đầu tư đĕng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trong 05 
ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 
a) Thông tin về gói thầu: 
- Số HSMT; 

- Tên gói thầu; 
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 
- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
- Loại hợp đồng; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
- Mã số thuế; 
- Tên nhà thầu; 
- Giá dự thầu; 
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 
- Ěiểm kỹ thuật (nếu có); 
- Giá đánh giá (nếu có); 
- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Ěối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư 
phải đĕng tải các thông tin sau: 
- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 
- Tính nĕng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 
- Xuất xứ; 
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- Ěơn giá trúng thầu. 
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 
được lựa chọn của từng nhà thầu. 

33.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 CDNT, 
trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 
lý do hủy thầu. 

34. Thay đổi 
khối lượng 
hàng hóa và 
dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tĕng hoặc giảm 
khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó 
không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kǶ thay đổi nào 
về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ 
lệ tĕng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 
34.2. Tùy chọn mua thêm:  
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 
lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương 
IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL. 

35. Thông báo 
chấp thuận 
HSDT và trao 
hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư gửi vĕn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 
mời thầu gửi vĕn bản chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu 
cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký 
kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 
báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. 
Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc 
không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo 
chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT. Thời 
hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 
thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu. 

36.  Ěiều kiện 
ký kết hợp 
đồng   

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn 
còn hiệu lực. 
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu về nĕng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu 
theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng 
cơ bản yêu cầu về nĕng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong 
HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu 
tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp 
thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp 
theo vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 
toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 
đúng tiến độ. 

37. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu 
lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 
đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được 
Chủ đầu tư chấp thuận. 
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trường hợp sau đây: 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



 
 

 Trang 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 
hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.. 

38. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 
tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 
vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 
quy định của Bên mời thầu. 
38.2. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến 
nghị theo địa chỉ quy định tại BDL. 

39. Giám sát 
quá trình lựa 
chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 
đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĚẤU THẦU 

 

CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

CDNT 1.2 Tên gói thầu: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-9, 
TU-16 Lô 04-3 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng 
khoan TU-9, TU-16 Lô 04-3 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục CDNT 
18.2 Chương này. 

CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 04-3 

CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 
Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% Liên 
doanh Việt-Nga Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP. Vǜng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vǜng Tàu, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành 
viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề 
sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước đó. 
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 
tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức nĕng, 
nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý 
nhà nước đó. 
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu 
tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, 
cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yin
i=1  

Trong đó: 
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 
danh thứ i; 
Yi: Tỷ lệ phần trĕm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh 
thứ i trong thỏa thuận liên danh; 
n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

CDNT 7.1 Việc sửa đổi HSMT trong thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước 
ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 
thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu  02 ngày 
làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

CDNT 7.3 Hội nghị tiền đấu thầu: Không áp dụng. 

CDNT 8 Chi phí mua HSMT: giá bán HSMT: Miễn phí 
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CDNT 10.10 Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:  
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đĕng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 
quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 
được chứng thực hợp lệ của vĕn phòng công chứng hợp pháp tại Việt 
Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 
định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 
chức của nhà thầu … 

- Tài liệu chứng minh nĕng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 
định: các Báo cáo tài chính 03 nĕm gần nhất, Hợp đồng tương tự và 
các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng hoàn 
thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 
của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 
bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 
luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 
việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 
tiết chào giá theo mẫu quy định. 

CDNT 12.1 Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá 
chào theo các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  
XÍ NGHIỆP KHOAN VÀ SỬA GIẾNG, trong đó bao gồm giá hàng 
hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại 
chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí 
vận chuyển đến kho XÍ NGHIỆP KHOAN VÀ SỬA GIẾNG, phí bảo 
hiểm hàng hóa v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí 
theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản 
thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 
28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  
Ěối với Lô 09-1: Thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa 
nhập khẩu trên Tờ Khai Hải Quan được miễn theo Hiệp định liên Chính 
phủ. 
- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực 
hiện gói thầu. 

CDNT 15.7 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay 
thế): nĕm 2025 

CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh nĕng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu: Hợp đồng tương tự. 

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 
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CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng vĕn bản giấy. 

CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 
- Giá trị bảo đảm dự thầu:  
Nhóm/ 

mục 
Tên hàng hóa 

Giá trị bảo đảm dự thầu 
(VND) 

I 

Chân đế/ БАШМАК 
Van Ngược/ ЦКОД 
Nút bơm trám (ép)/  
ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПРОБКА 

706.000 

II 
Ěịnh tâm ống chống/  
ЦЕНТРАТОРЫ 

2.356.000  

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 
thời điểm đóng thầu. 
- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 
thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 
008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 
Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vǜng Tàu. 

Nội dung chuyển khoản: XNKB nhận bảo lãnh Công ty ... nộp 
bảo lãnh dự thầu cho gói thầu số ................. 

CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 
được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 
duyệt. 

CDNT 19.1 Thời điểm đóng thầu là: __h00, ngày___ Tháng ___ Nĕm 2025.   

CDNT 20.1 Số lượng bản chụp HSDT là: 01 bản gốc và 01 bản copy. 
Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật 
thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, 
phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT 

CDNT 20.7 (a) Ěịa chỉ của Bên mời thầu khi nộp HSDT:  
Vĕn phòng Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro, Lầu 9, Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, 
Số 52 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Tp Vǜng Tàu. 

CDNT 21.1 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc: __h__, ngày___ 
Tháng __ Nĕm 2025, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau: 

- Phòng Thương mại và Dịch vụ Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng 

- Ěịa chỉ; Lầu 8, Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Số 
52 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Tp Vǜng Tàu; 

CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.   

CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: 
Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm 
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một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 
(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu 
sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 
của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. 

CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá HSDT là: 
- Ěánh giá tính hợp lệ: Ěạt/Không đạt. 
- Ěánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm: Ěạt/Không đạt. 
- Ěánh giá về kỹ thuật: Ěạt/Không đạt. 
- Ěánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.   

CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 
gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 
lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) 
thấp nhất (trọn gói /từng phần) được xếp hạng thứ nhất. 

CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

CDNT 31.5 Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 BDL như sau: nhà thầu có giá dự 
thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”;  
Ěối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá HSDT và 
xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị 
trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không 
so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tĕng khối lượng tối đa là: 10% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là:10% 

CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền:  Ông Nguyễn Vĕn Xá - Giám đốc XN Khoan & 
Sửa giếng - XN Khoan & Sửa giếng 

 + Ěịa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Số 
52 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Tp Vǜng Tàu 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Phòng 
Thương mại và dịch vụ Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng 

+ Ěịa chỉ; Lầu 8, Tòa nhà làm việc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Số 
52 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Tp Vǜng Tàu; 
     + E-mail: linhlp.dr@vietsov.com.vn (DĚ: 0328554998) 

CDNT 39 Ěịa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không áp 
dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĚÁNH GIÁ HSDT 
 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT 

1.1. Kiểm tra HSDT: 
a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT; 

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, 
hồ sơ về nĕng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, 
trong đó có: đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu 
có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh nĕng lực và kinh 
nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định 
tại Mục 11 CDNT; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 
giá chi tiết HSDT. 

1.2 Ěánh giá tính hợp lệ của HSDT: 
HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

- Có bản gốc HSDT;  
- Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSMT. Ěối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng 
đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong vĕn bản thỏa 
thuận liên danh; 

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải 
phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất 
các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 
Bên mời thầu; 

- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói 
thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều 
HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 
18.3 CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị 
bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT hoặc 
Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Ěặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 
trong trường hợp Ěặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không 
được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT;  

- Không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong 
đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu 
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số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). 
- Ěối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu. 
- Ěối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, nhà thầu có cam 

kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của 
từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước 
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương 
IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải cĕn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự 
thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng 
giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 CDNT. 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá nĕng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại: 

- Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm 
vi của gói thầu), hoặc  

- Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói 
thầu),  

Nhà thầu được đánh giá là đạt về nĕng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu 
chuẩn đánh giá. Nĕng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi 
đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về 
nĕng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 
Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế 
hoặc các tài liệu liên quan chứng minh nĕng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì 
khi lập HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được 
áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra  tại 
ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 
công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 
công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng tương tự cĕn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 
con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01  
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĚÁNH GIÁ VỀ NĔNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Ěối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí nĕng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 nĕm 2022(2) đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng 
cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa 
trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07  

2 Thực hiện nghƿa vụ 
thuế 

Ěã thực hiện nghƿa vụ thuế (4) của nĕm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Cam kết 
trong đơn 
dự thầu 

3 Nĕng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong nĕm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 
dương.  
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng nĕm (không bao 
gồm thuế VAT)  

Doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao 
gồm thuế VAT) của  03 (6) nĕm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có 
giá trị tối thiểu là  379.462.598 (7)VND. 

 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí nĕng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

4 Kinh nghiệm thực hiện 
hợp đồng cung cấp 
hàng hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 
tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 
hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (8) 
trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 
nĕm 2020(9) đến thời điểm đóng thầu. 
Trong đó hợp đồng tương tự là: 
- Có tính chất tương tự với gói thầu đang xét; 
Ěã hoàn Thành hợp đồng có quy mô (giá trị) 
tối thiểu: 214.269.880 VND (11). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 
05A 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc 
tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân 
phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản 
xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 nĕm trước nĕm có thời điểm đóng 
thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 nĕm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 
nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận 
nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa 
án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 
không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải 
quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông 
tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh 
chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Ěối 
với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không 
được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Ěối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 
phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 
không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số 
thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn nĕng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc 
một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành 
viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của 
nĕm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài 
liệu. Nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghƿa 
vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu 
tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế 
phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà 
nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 
Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 
nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghƿa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, yêu cầu đã 
thực hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với nĕm tài chính trước nĕm Y (nĕm 
Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành HSMT là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 

31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế của nĕm 
2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



 
 

                                         Trang 38 

nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm 
Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, việc xác 
định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính nĕm trước 
của nĕm Y (nĕm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo 
cáo tài chính của nĕm 2022. 

 Ěối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Trường hợp nhà thầu có số nĕm thành lập ít hơn số nĕm theo yêu cầu của HSMT 
thì doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số nĕm mà nhà 
thầu thành lập.  

Trường hợp HSMT được phát hành sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm 
Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, yêu cầu 
về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các nĕm trước của nĕm Y (Ví dụ: ngày phát hành 

HSMT là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSMT yêu cầu nhà 
thầu nộp báo cáo tài chính của 03 nĕm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của 
các nĕm 2020, 2021, 2022).  

Ěối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 
thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghƿa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, yêu cầu về 
nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các nĕm trước của nĕm Y (nĕm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 nĕm gần nhất thì 
nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các nĕm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) của 3 nĕm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các nĕm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 
thành lập vào nĕm 2022 nhưng doanh thu trung bình của nĕm 2022 và nĕm 2023 đáp ứng yêu 
cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

 (7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng nĕm 
(không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 
như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) 
= [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo nĕm] x k. Thông thường 
yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 
sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) 
= (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này 
là 1,5.   

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu cĕn cứ trên 
tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp 
nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. 
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(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 
hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) [Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro]. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định 
hiện hành của Vietsovpetro. 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với 
quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương 
ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng 
tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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Bảng số 02 
 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĚÁNH GIÁ VỀ NĔNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 
(Ěối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí nĕng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 nĕm 2022(2)  đến thời 
điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 
đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, 
chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu(3). 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghƿa vụ 
thuế 

Ěã thực hiện nghƿa vụ thuế (4)của nĕm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Nội dung 
cam kết 

theo đơn dự 
thầu 

3 Nĕng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 
chính(5) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong nĕm 
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 
nợ) 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Mẫu số 08 

3.2 Doanh thu bình quân 
hằng nĕm (không bao 
gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng nĕm (không 
bao gồm thuế VAT) của  03 (6)nĕm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu 
của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 
379.462.598 (7) VND. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Mẫu số 08 
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Các tiêu chí nĕng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu 
cần nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng các thành 
viên liên danh 

Từng thành 
viên liên danh 

4 Nĕng lực sản xuất 
hàng hoá(8) 

 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 
nĕng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu 
đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách 
sau đây: 
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 0 sản 
phẩm/01 tháng; 
Hoặc: 
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 
trong vòng 05 nĕm gần nhất tính đến thời 
điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 0 sản phẩm. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu (tương 
đương với phần 
công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 
05B 

5 Khả nĕng bảo hành, 
cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung 
cấp các dịch vụ sau 
bán hàng khác(9) 

Nhà thầu phải chứng minh khả nĕng thực 
hiện nghƿa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng bằng một trong các cách sau đây: 
- Nhà thầu cam kết có nĕng lực tự thực 
hiện các nghƿa vụ bảo hành, cung cấp phụ 
tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng theo yêu cầu của HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị có đủ khả nĕng thực hiện nghƿa vụ 
bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc 
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo 
yêu cầu của HSMT. 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết 
của nhà 

thầu hoặc 
hợp đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 
gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 nĕm trước nĕm có thời điểm đóng thầu. 
Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 nĕm 2018 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 
thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 
đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải 
dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của 
cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ 
hội có thể khiếu nại. Ěối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn 
thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Ěối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 
phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 
không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số 
thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn nĕng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc 
một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành 
viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của nĕm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 
tin về nghƿa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghƿa vụ nộp thuế 
là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế 
nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); 
trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực 
hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghƿa vụ 
nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghƿa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, yêu cầu đã thực 
hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với nĕm tài chính trước nĕm Y (nĕm Y-1). 
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
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31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghƿa vụ kê khai thuế và nộp thuế của nĕm 

2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, việc xác định 
giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính nĕm trước của nĕm 
Y (nĕm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo 
cáo tài chính của nĕm 2022.  

Ěối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Trường hợp nhà thầu có số nĕm thành lập ít hơn số nĕm theo yêu cầu của HSMT thì doanh 
thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số nĕm mà nhà thầu thành 
lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) 
của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 
không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc nĕm tài chính của nhà thầu (nĕm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nĕm Y, yêu cầu về 
nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các nĕm trước của nĕm Y (nĕm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, nĕm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 nĕm gần nhất thì 
nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các nĕm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) của 3 nĕm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các nĕm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu 
được thành lập vào nĕm 2022 nhưng doanh thu trung bình của nĕm 2022 và nĕm 2023 đáp 
ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

Ěối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghƿa vụ thuế. 

 (7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao 
gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo nĕm] x k. Thông thường yêu cầu 
hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng nĕm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số k trong công thức này là 1,5. 
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(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu cĕn cứ trên 
tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp 
nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 
quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 nĕm gần nhất tính 
đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các 
hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu 
về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng trong 05 nĕm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu 
của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường 
hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể 
quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, 

hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất 

của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán 
ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 
sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 
khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 
khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để 
cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về nĕng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về 
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 
Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 
cung cấp khác) và nĕng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 
tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng 
minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng, sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của 
nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh nĕng lực sản xuất. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. 
Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả 
nĕng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị 
loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật quy định tại Phần 4- CÁC PHỤ LỤC   
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 
Áp dụng cho lô 09-1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: 
1. Xác định giá dự thầu bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí (nếu có) phát 

sinh trong nước Việt Nam; 
Ěối với hàng hóa nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch 
của Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) phát sinh tại Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập 
khẩu và thuế VAT trên tờ khai nhập khẩu sẽ được miễn cho lô 09-1 

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 
3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 
4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có); 
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 CDNT; 
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 
 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (Không áp dụng) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 
Mục 12 CDNT, HSDT sẽ được đánh sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu 

chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có)  
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong HSMT phải nêu rõ 

tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính 
toán phương án chào thầu theo khả nĕng của mình. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng 
thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất 
(đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp 
nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói 
thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 
trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Ěối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vǜ trang, 
trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 
có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 
được yêu cầu giải trình và cam kết về khả nĕng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Cĕn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét 
và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, 
nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong 
trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà 
thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực 
hiện 

Chủ đầu 
tư 

Nhà 
thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  Ěính kèm 
HSMT 

 

X  

 Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Ěơn dự thầu Ěính kèm 
HSDT 

 X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu độc lập) 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu liên danh) 

 X 

 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Ěặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Ěính kèm 
HSDT 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai nĕng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ 

 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 
thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa nhập 
khẩu trực tiếp  

 X 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



 
 

 Trang 47 

 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa sản 
xuất trong nước hoặc đã nhập khẩu  

 X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan  

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế 
(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề 
xuất) 

 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế 
(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi 

 X 

 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí nhập ngoại) 

 X 

 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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  Mẫu số 01A  
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

 
Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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Mẫu số 01B  
 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1) 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu  Ěơn vị tính  Ěịa điểm thực hiện  
dịch vụ 

Ngày hoàn thành  
dịch vụ(2) 

1 Ghi nội dung dịch vụ 1         

2 Ghi nội dung dịch vụ 2         

..           

n Ghi nội dung dịch vụ n         

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 
(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A. 
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Mẫu số 01C  
 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  
(chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Ěơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 
Ghi chú:  

Nhà thầu điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC.
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Mẫu số 02  
 

ĚƠN DỰ THẦU(1) 

 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: ___  

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số TBMT:___ 
[] theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] cùng với các bảng 
tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trĕm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 
giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí 
(nếu có)). 

Hiệu lực của HSDT: ____ [] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đĕng 
ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đĕng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 
trường hợp mất khả nĕng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 
trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đĕng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu 
là hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 
3. Ěã thực hiện nghƿa vụ thuế của nĕm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhǜng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 
quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, HSDT và các vĕn bản bổ sung, làm rõ HSDT tạo thành thỏa thuận 
ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 
hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của HSMT. 

10. Có đủ nĕng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.(1) 
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    Ěại diện hợp pháp của nhà thầu.(2) 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì 
phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có 
phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các vĕn bản này (không cần 
lập Giấy ủy quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành 
viên liên danh ký, trừ trường hợp trong vĕn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có 
quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. 
Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu 
nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng 
thực các vĕn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu 
bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT. 

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



  

 Trang 53 

Mẫu số 03  
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Cĕn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ nĕm __ [ngày được 

ghi trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 

Ěại diện là ông/bà:   
Chức vụ:  
Ěịa chỉ:  
Ěiện thoại:  
Fax:  
E-mail:  
Tài khoản:  
Mã số thuế:  
Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ nĕm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 
sau: 

Ěiều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 
thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 
danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các 
thành viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền 
từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghƿa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp 
thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa 
thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như 
sau: 
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu 

tư theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên 
đã quy định tại Ěiều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Ěiều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
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Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 
đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các vĕn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 

thầu, kể cả vĕn bản đề nghị làm rõ HSMT và vĕn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc 

vĕn bản để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Thực hiện tất cả các nghƿa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công 
việc cụ thể theo bảng dưới đây2: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 
với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị 
theo tỷ lệ 
% so với 

tổng giá dự 
thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

Tên thành viên thứ nhất (thành 
viên đứng đầu liên danh) 
 

- Công việc 1:_____ 
______% 

 
____  

VNĚ/USD 
- Công việc 2:_____ 
- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 
 

Tên thành viên thứ 2 
- Công việc 1:_____ 

 
 ______% 

 

____ 

VNĚ/USD 
- Công việc 2:_____ 

     - Công việc 3 _____ 
.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ 

VNĚ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 
đầu tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 
qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc 
đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm 
ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công 
việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định 
trong hợp đồng.  
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Ěiều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 
- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 
hoàn thành trách nhiệm, nghƿa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá 
trị pháp lý như nhau. 

 

ĚẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĚỨNG ĚẦU LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĚẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1 Cĕn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có 
thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc 
lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên 
danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng 
thành viên liên danh đói với phần tham dự thầu. 
2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   
3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 
thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành 
viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải 
cĕn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B 
hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) 
Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá 
dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   
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Mẫu số 04A 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 
được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 
tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ 
[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 
mời thầu/HSMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 
khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ nĕm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 
hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được vĕn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần 
chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có vĕn 
bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu 
cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 
đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 37 CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn nĕm (05) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu 
tiến hành đàm phán hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương 
thảo hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh 
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hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu 
bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 
dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng 
bất kǶ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 
ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong 
hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 
tôi nhận được bản chụp vĕn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến vĕn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên 
đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 
hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh 
dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, 
Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo 
lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh 
bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 
kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 
18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

 

Ěại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B  
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 
 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc 

ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 
được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 
sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 
____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/HSMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự 
thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ nĕm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không 
hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được vĕn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần 
chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có vĕn 
bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu 
cầu của HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 
đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
Mục 37 CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn nĕm (05) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu 
tiến hành đàm phán hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương 
thảo hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn hai mươi 
(20) ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

8. Nếu bất kǶ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 
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vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
Mục 18.5 CDNT của HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 
được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh 
hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu 
bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho 
dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng 
bất kǶ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 
ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong 
hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 
tôi nhận được bản chụp vĕn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 
kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến vĕn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Ěại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên 
đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 
hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh 
dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, 
Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo 
lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh 
bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà 
thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 
thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 
thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 
nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 
thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà 
thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL. 
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(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 
kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 
18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Ěặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 
 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 
Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 
Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 
Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 
  

Cĕn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 
1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 
hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự 
thầu. được chỉ định trong HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 
Bảo đảm dự thầu của HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 
sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 
tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 
việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 
Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vǜng 
Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĚ) 
  Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                                  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, 
hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 
được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường 
hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo 
lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng 
minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc vĕn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 
khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A  
 

HỢP ĚỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
 
Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, nĕm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, nĕm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 
liên danh, ghi tóm tắt phần 
công việc đảm nhận trong 
liên danh và giá trị phần 
hợp đồng mà nhà thầu đảm 
nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trĕm 
giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số tiền 

và đồng tiền đã 
ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 
sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 
kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Ěịa chỉ: 

Ěiện thoại/fax: 

E-mail: 

  [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện cĕn cứ theo giá trị 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu của HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 
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Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 
theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

                                                             Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Mẫu số 05B  
 

                                  KÊ KHAI NĔNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 
Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Ěiền số nhà máy] 

Ěối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Ěịa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong nĕm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

                                                    

                                                            Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07  
 

HỢP ĚỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA 
TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG 

QUÁ KHỨ (1) 
 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 
lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 
thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 nĕm__ [ghi nĕm] theo quy định tại tiêu chí đánh 
giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương 
III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 
lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 nĕm___ [ghi nĕm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn 
đánh giá về nĕng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Nĕm 

Phần việc 
hợp đồng 

không 
hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 
đồng tiền, tỷ giá 
hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 
VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Ěịa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 
_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp 
Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 
tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được 
coi là có hành vi gian lận và HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì 
từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 
                                                             Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 08  
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Nĕm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 
___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các nĕm gần nhất theo yêu cầu của 
HSMT  

 Nĕm 1: Nĕm 2: Nĕm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng nĕm 
(không bao gồm thuế 
VAT) 

   

Doanh thu bình quân 
hằng nĕm (không bao 
gồm thuế VAT) (2) 

(Nhà thầu tính và điền) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 
này. 

 (2) Ěể xác định doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 
chia tổng doanh thu của các nĕm (không bao gồm thuế VAT) cho số nĕm dựa trên thông tin 
đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng nĕm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của nĕm đó 
(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng nĕm 
(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số nĕm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số nĕm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh 
thu bình quân hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số nĕm mà nhà thầu 
có số liệu tài chính.  
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng nĕm (không bao gồm thuế VAT) vào 
hồ sơ nĕng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên 
Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị 
các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu 
như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 
liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các nĕm như đã nêu trên, tuân thủ các điều 
kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 
liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết 
với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kǶ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 
chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tĕng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 
nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Vĕn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả nĕm) về việc thực hiện 
nghƿa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 
điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09A  
(KHÔNG ÁP DỤNG) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 
công việc(3) 

Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc vĕn 
bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo 
Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 
được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 
cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện 
công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc vĕn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các 
tài liệu này trong HSDT. 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 09B  
 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĚẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành 
viên(2) 

Công việc đảm 
nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 
dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy 
động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai 
cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, nĕng lực của nhà thầu cĕn cứ vào giá trị, khối 
lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp 
nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so 
với giá dự thầu. 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 10A  
 

BẢNG TIẾN ĚỘ CUNG CẤP(*) 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 
 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ěơn vị tính 

Khối 
lượng 

Ěịa điểm 
dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 
nhà thầu đề xuất 
[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 
lực hoặc kể từ ngày 
chủ đầu tư yêu cầu 
giao hàng đối với 

trường hợp giao hàng 
nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 
muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 
ngày hợp đồng có 
hiệu lực hoặc kể từ 
ngày chủ đầu tư yêu 
cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 
hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

…        

Ghi chú: 

Cột (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7): Theo quy định tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm 
nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn 
hơn khoảng thời gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

 Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                                   [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11.1  

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 
 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

 

 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 
(Kết chuyển sang đơn dự thầu) (M) + (I) 
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Mẫu số 12.1  
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 
(Ěối với hàng hóa được nhập khẩu trực tiếp) 

 

ĚV tiền tệ: Ěồng Việt Nam. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Tên 
hàng 
hóa 

Ěơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Nhà 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Ěơn giá 
Thành tiền 
(Cột 4x7) 

1       M1 

2       M2 

3       … 

 
 

      

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 
phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế 
GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu 
ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu 
trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ.  
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 

M=M1+M2+...+Mn 

 
Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)  
Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Cột (5) (6): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 
Cột (7) (8): Nhà thầu điền; 
Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 
Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu 
ghi trên tờ khai hải quan, nhưng bao gồm tất cả các loại thuế, phí phát sinh trong lãnh thổ Việt 
Nam. 

Khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các 
khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)  áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 
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Mẫu số 12.2  
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(Ěối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc đã nhập khẩu vào Việt Nam) 
 

ĚV tiền tệ: Ěồng Việt Nam. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Tên 
hàng 
hóa 

Ěơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Nhà 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Ěơn giá 
Thành tiền 
(Cột 4x7) 

1       M1 

2       M2 

3       … 

 
 

      

Tổng cộng giá dự thầu                       M=M1+M2+...+Mn 

Tiền thuế GTGT                 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, 
phí, lệ phí (nếu có):             
(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)            

 
 

 
Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)  
 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Cột (5) (6): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 
Cột (7) (8): Nhà thầu điền; 
Khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các 
khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)  áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 
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Mẫu số 13A  
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá) 
 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối 
lượng  

mời thầu 

Ěơn 
vị 

tính 

Ěịa điểm 
thực hiện 
dịch vụ 

Ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ 

Ěơn 
giá dự 
thầu 

Thành 
tiền 
(Cột 
3x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1             

2             

..               

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 
có) 
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

 
Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC 
PHỤ LỤC; 
Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại 
thuế, phí, lệ phí) 
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Mẫu số 14A  
 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  
(áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Ěơn vị 
tính 

 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản 
xuất, xuất xứ 

Nhà cung 
cấp 

Ěơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 
CDNT và Mục 4 Chương III.  

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp 
hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay 
thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14B 
(KHÔNG ÁP DỤNG)  

 
 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 

Ěơn vị 
tính 

 

Khối lượng  
Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 
xuất xứ 

Nhà cung cấp Ěơn giá  
Thành tiền (đã 
bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)  
 

 

Ghi chú:  

- Các cột (1) (2) (3) (4): Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phần 4 CÁC PHỤ LỤC;  

- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8). 

- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh HSDT, xếp 
hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay 
thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15A 
 
 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĚƯỢC HƯỞNG ƯU ĚÃI(1) 
 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  
[ghi tên quốc gia, vùng 
lãnh thổ, ký mã hiệu, 
nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 
trong nước từ 25% trở lên 

Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hoá thứ 1   ƣ ƣ ƣ ƣ 
2 Hàng hoá thứ 2   ƣ ƣ ƣ ƣ 
… …      
n Hàng hoá thứ n  ƣ ƣ ƣ ƣ 

 

 Ghi chú: 

 (1), (2): Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3), (4): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

 (5), (6): Ěối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo 
Mẫu 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

  

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5184/25-CV-KHOAN



 
 

Trang 78 

Mẫu số 15B  
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĚỐI VỚI HÀNG HÓA ĚƯỢC HƯỞNG ƯU ĚÃI 
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 
hóa trong HSDT 

Giá trị thuế 
các loại 

Kê khai các chi phí 
nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Hàng hoá thứ 1            
2 Hàng hoá thứ 2            
… …           
n Hàng hoá thứ n           
       

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (5) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5), (6): Nhà thầu tính toán và điền.  

Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 15C  
 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĚỐI VỚI HÀNG HÓA ĚƯỢC HƯỞNG ƯU ĚÃI(1) 
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 
 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 
trong HSDT 

Giá trị thuế 
các loại(2) 

Chi phí sản xuất 
trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  
sản xuất trong nước 

(I) (II) G*  
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Hàng hoá thứ 1          
2 Hàng hoá thứ 2          
… …         
n Hàng hoá thứ n         
      

Ghi chú: 

(1): Nhà thầu điền theo kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và cột (6) của Mẫu số 15A. 

(2): Nhà thầu điền theo kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3), (4): Nhà thầu tự kê khai. 

(5): Nhà thầu tính toán và điền; 

 
Ěại diện hợp pháp của nhà thầu 

                                                             [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

 
(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĚIỀU KIỆN HỢP ĚỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĚỒNG   
 

 
Mẫu số 16. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng 

 
Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĚỒNG 

 
 

  
 Совместное предприятие  
XÍ NGHIỆP KHOAN VÀ SỬA GIẾNG 
Ěịa chỉ: 52, đường 30/4, Tp.Vǜng Tàu                                                     
Tel.:+84.254.3839871 
Fax: +84.254.3584831                                                
Số:                         /CV-XNKSG 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 
Ěộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       
                    Vǜng Tàu, ngày ___ tháng ___ nĕm 202_ 
 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo 

Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ...Trong đó:  

+ Tổng giá trị các mục hàng NK (sử dụng quota của VSP): Mục ... là: ... – Giá trị 
này không bao gồm thuế NK & thuế GTGT của giá trị hàng hóa NK ghi trên tờ khai 
Hải quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong Lãnh thổ Việt Nam. 
Quý Công ty được sử dụng quota của VSP (lô 09-1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn 
thuế theo Hiệp định  

+ Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... - đã bao gồm VAT) là: ... 

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Bên mua (Xí nghiệp khoan và Sửa giếng, 
viết tắt là “XNK&SG”) và Bên bán (Quý Công ty ____) ký hợp đồng. 

- Nĕm sản xuất: ... 

- Ěiều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho của XNK&SG , tại Tp. Vǜng Tàu 

- Ěiều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Ěể thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp 
đồng, Bên B (Bên bán) phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng 
có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 03% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh 
này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà  không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu 

của XNK&SG và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  
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Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công vĕn này, đề nghị Quý công ty gửi công vĕn 
xác nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                            
TUQ.TỔNG GIÁM ĚỐC 

GIÁM ĚỐC XN KHOAN&SG 

 

 

     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17 
 
 

Biểu mẫu hợp đồng 
 

 
Biểu mẫu hợp đồng 

ĚIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĚỒNG (ĚKC) 
 

1. Ěịnh nghƿa 

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng vĕn bản, được hai bên 
ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định 
tại Hợp đồng; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất trong 
HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan. 

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kǶ bản sửa đổi, bổ 
sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên 
quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “nĕm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng 
tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 
bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 
chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện 
quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Ěịa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 
 

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĚKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp 
đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a)  Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Ěiều kiện chung của hợp đồng; 
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e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

 

3. Luật và ngôn ngữ 
Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 
 

4. Thông báo 

4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện 
bằng vĕn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng vĕn bản” có nghƿa là hình thức 
truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày 
hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 
 

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư 
chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một trong các 
hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có điều 
kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp 
thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kǶ tổn thất nào phát 
sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghƿa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 
 

6. Giải quyết tranh chấp 

6.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 
qua thương lượng, hòa giải. 

6.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định 
tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kǶ bên nào cǜng đều có thể yêu cầu đưa việc 
tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 
 

7. Phạm vi cung cấp 
Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 
 

8. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 
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Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo 
quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại 
Hợp đồng. 
 

9. Trách nhiệm của Nhà thầu 
Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy 
định tại Mục 7 ĚKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại 
Mục 8 ĚKC. 
 

10. Loại hợp đồng và giá hợp đồng 

10.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

10.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hoá 
và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng 
theo đúng yêu cầu của gói thầu. 
 

11. Thuế, phí, lệ phí 

11.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng 
hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

11.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 
kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định tại  
Hợp đồng.  

11.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 
 

12. Thanh toán 

12.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng vĕn bản, kèm theo hóa 
đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo 
quy định tại Ěiều 8 ĚKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghƿa vụ khác quy định 
trong hợp đồng. 

12.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

12.3. Ěồng tiền thanh toán là VND. 
 

13. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

13.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kǶ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan 
đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, 
dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có vĕn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ 
liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. 
Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư 
cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà 
thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

13.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu 
cho bất kǶ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài 
liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kǶ mục đích nào khác không liên 
quan đến việc thực hiện hợp đồng. 
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13.3. Nghƿa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 13.1 và Mục 13.2 ĚKC không áp dụng 
đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung 
cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghƿa vụ bảo mật 
thông tin. 

13.4. Các quy định tại Mục 13 ĚKC không làm thay đổi bất kǶ cam kết bảo mật nào do một bên đưa 
ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

13.5. Các quy định tại Mục 13 ĚKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng 
vì bất cứ lý do gì. 
 

14. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ 
thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay 
tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao 
hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 
 

15. Ěóng gói hàng hoá 

15.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển 
đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải 
đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, 
nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận 
chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa 
điểm dự án. 

15.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân 
thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp đồng và các 
chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 
 

16. Bảo hiểm 
Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 
hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, 
lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 
 

17. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

17.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

17.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các 
dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 
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d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các 
bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kǶ nghƿa vụ bảo 
hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng 
hóa. 

17.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí 
thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong 
các hợp đồng khác. 
 

18. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 
quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng. 

 
19. Phạt và bồi thường thiệt hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 
 

20. Bảo hành 

20.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

20.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kǶ hành động hay sơ suất nào 
từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình 
thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

20.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

20.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, 
kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm 
khuyết đó.  

20.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải 
kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp đồng và 
chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

20.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của 
hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà 
thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng 
hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 
 

21. Thay đổi liên quan đến pháp lý 
Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở 
về sau, nếu có bất kǶ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại 
Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp 
đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghƿa vụ 
theo hợp đồng. Phần tĕng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản 
phải trả riêng nếu việc tĕng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 ĚKC. 
 

22. Bất khả kháng 

22.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường 
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thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở 
tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghƿa vụ hợp đồng. 

22.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kǶ một nghƿa vụ nào 
của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi 
vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngĕn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế 
cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và 
(b) phải tiếp tục thực hiện các nghƿa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện 
này còn hợp lý và thực tế. 
22.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các 
bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không 
khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng 
có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lǜ lụt, dịch 
bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  
22.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời 
thông báo bằng vĕn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Ěồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất 
khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghƿa vụ hợp đồng theo 
hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả 
kháng. 

22.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một 
khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả 
kháng gây ra. 
 

23. Sửa đổi hợp đồng  

23.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công 
việc của hợp đồng: 
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp 
theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 
c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  
d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 
đ) Ěiều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 24 ĚKC. 
23.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định 
tại Mục 23.1 ĚKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kǶ điều khoản nào trong hợp 
đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh 
tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp 
đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà 
thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng. 
23.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng 
xuất xứ, có tính nĕng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa 
Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng vĕn 
bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, cĕn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu 
tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp 
đồng không thay đổi. 
23.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà 
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thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

23.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết vĕn bản sửa đổi hợp đồng 
trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được các Bên 
thực hiện bằng vĕn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đĕng ký hoặc số 
Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  Hợp đồng. 

23.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm 
ít nhất các nội dung sau đây: 
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết; 
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 
gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của 
Nhà thầu;  
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 
23.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong 
các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức nĕng cần thiết của hàng hóa: 
a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 

d) Bất kǶ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu 
tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tĕng giá hợp đồng nhưng giảm 
chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư 
thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tĕng giá hợp đồng. 
 

24. Ěiều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng  

24.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu 
hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại 
Mục 8 ĚKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng vĕn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, 
nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải 
nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý 
gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

24.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 22 ĚKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn 
thành dịch vụ liên quan chậm có nghƿa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 
19 ĚKC. 
 

25. Chấm dứt hợp đồng  

25.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện 
pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng vĕn bản cho Nhà thầu về sai phạm 
trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp 
đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 24 ĚKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kǶ nghƿa vụ nào khác theo hợp đồng; 
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(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT trong 
quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ 
đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa 
được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 
thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. 
Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả nĕng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả nĕng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng 
vào bất kǶ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ 
chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây 
tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kǶ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước 
đó hoặc sau đó.  
 

26. Hạn chế xuất khẩu  
Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới 
việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khĕn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghƿa vụ hợp đồng, Nhà 
thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghƿa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu 
cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần 
thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong 
trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHƾA VIỆT NAM 

Ěộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
HỢP ĚỒNG SỐ: …../__-KB/……… 

V/v: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-9, TU-16 Lô 04-3,  
Lô 04-3 

(Theo gói thầu 25-VT-2174/25-KB, ngày ...../...../2025) 
 

Cĕn cứ vào nhu cầu của Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và 

khả nĕng cung cấp của Công ty...........; 
 

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… nĕm 2025, các bên gồm: 
 
BÊN MUA : LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO – Gọi tắt là Bên A 

Ěịa chỉ            : Số 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp.Vǜng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vǜng Tàu 

Ěiện thoại       : 0254 3839 871/ 8767 

Fax                  : 0254 3584831 

Tài khoản số   : 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vǜng Tàu. 
Mã số thuế      : 3500102414  

Ěại diện là      : Ông _________   Chức vụ: Giám đốc XN Khoan và Sửa giếng. 
 (Ěược ủy quyền theo Giấy ủy quyền số ______, ngày __/__/202__). 

 
BÊN BÁN : CÔNG TY..................- Gọi tắt là Bên B 

Ěịa chỉ            :  

Ěiện thoại       :  

Fax                  :  

Tài khoản số   : ...............tại Ngân hàng .................. – CN ............... 

Mã số thuế      :  

Ěại diện là      : Ông/ Bà                                           Chức vụ:  
 

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau: 
 

ĚIỀU 1: Ěối tượng hợp đồng 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “ Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-9, 
TU-16 Lô 04-3”- Lô 04-3 (sau đây gọi tắt là “Hàng hóa”) với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ 
thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa theo Phụ lục 1 của hợp đồng và là một phần thống nhất và không 
tách rời của hợp đồng này. 

Hàng hóa của hợp đồng được Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng (viết tắt là XN Khoan) sử dụng cho hoạt 

động dầu khí tại Lô 04-3. 

 
ĚIỀU 2. Giá trị hợp đồng 

2.1   Giá trị Hợp đồng là: .................. VNĚ (Bằng chữ: ............ đồng) 
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Giá trị hợp đồng trên không bao gồm thuế nhập khẩu, không bao gồm thuế GTGT của giá trị 
hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí phát 

sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên được miễn theo Hiệp định 
liên Chính phủ cho hàng hóa Lô 09.1. Bên B được sử dụng Hạn mức nhập khẩu Lô 09.1 của 
Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp định. 

2.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho XN Khoan tại số 71, đường 

30/4, thành phố Vǜng Tàu, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả như phí 
vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến 
việc thực hiện Hợp đồng này. Giá trị hợp đồng là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời 
gian hợp đồng có hiệu lực. 

 

ĚIỀU 3. Quy cách, số lượng, chất lượng hàng hóa 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, nĕm sản 
xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải hoàn toàn phù hợp với quy 
định trong Phụ lục số 01 của Hợp đồng này. Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng và trong 
tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất nĕm 2024 trở về sau. 

3.2 Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

 02 Hóa đơn thuế GTGT (Bản gốc); 

 Các chứng chỉ (Theo YCKT của HSMT/ E-HSMT) (Bản gốc); 

 Chứng chỉ bảo hành của Bên B bảo hành.............. kể từ ngày giao hàng (Bản gốc); 

 Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (Bản copy); 

 Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (nếu có).  

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu số .................................là 
tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho hàng hóa của Hợp đồng này 

 

ĚIỀU 4. Giao nhận và kiểm tra, giám định hàng hóa 

4.1    Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Ěiều 1 và Ěiều 3 của hợp đồng này 

trong thời hạn là 03 tháng tính từ ngày Hai bên ký hợp đồng đến ngày giao hàng tại kho của 

Bên A. Ngày giao hàng của hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện 

hai bên ký như quy định tại mục 4.8 dưới đây. 

 Tham chiếu gói thầu của hợp đồng này, XN Khoan đã đánh giá và lựa chọn nhà thầu cung cấp 

trọn gói hoặc theo nhóm, thời gian giao hàng trên áp dụng cho trọn gói hoặc theo nhóm. Nếu 

nhà thầu không giao hoặc giao chậm bất kǶ phần hàng nào sẽ bị tính phạt giao chậm theo giá 

trọn gói hoặc theo nhóm. 

4.2 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A cho phép  Bên B 

được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã đĕng ký tại Hải quan Vǜng Tàu để làm thủ tục 

nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A 

cho lô hàng nhập khẩu của Hợp đồng này để Bên B xin miễn thuế nhập  khẩu và thuế giá trị gia 
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tĕng của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan theo  quy định cho Liên doanh Việt 

– Nga Vietsovpetro. 

4.3 Ěể thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế giá trị gia 
tĕng của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan, hàng hóa Bên B nên nhập khẩu 
về cảng Vǜng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp nếu 
Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà không làm được thủ tục miễn thuế hoặc Bên B không sử 
dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A. 

4.4 Hàng hóa được giao 02 lần vào kho của Bên A tại thành phố Vǜng Tàu. Bên B cam kết giao 
hàng đúng số lần quy định. 

4.5    Dỡ hàng từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực và chi phí 
của mình. 

4.6    Trong vòng 02 ngày trước khi giao hàng, Bên Bên B phải thông báo bằng vĕn bản cho Bên A biết 
về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương tiện bốc dỡ. 

4.7     Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng của Bên 
B. 

4.8 Ěại diện của Bên A và đại diện của Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp đồng 
này và lập Biên bản giao nhận hàng (theo Phụ lục số 02 của Hợp đồng này) sẽ ghi rõ số lượng, 
tình trạng, các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng hóa phải được Lãnh đạo 
XN Khoan và Lãnh đạo phòng đặt hàng của Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là cĕn 
cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 

4.9 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan giám 
định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi kết thúc 
giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và số lượng 
hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là cĕn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

4.10 Bên B phải đảm bảo khi giao Hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các chứng từ như 
quy định tại Ěiều 3 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B giao hàng tới kho của Bên A 
tại Vǜng Tàu nhưng chưa có đầy đủ các chứng từ theo quy định thì Bên A đồng ý cho Bên B 

tạm gửi hàng tại kho để chờ tập hợp đầy đủ các chứng từ cho việc giao nhận Hàng hóa chính 
thức. 

 Bên A đồng ý miễn phí lưu kho đối với lô Hàng tạm gửi này của Bên B trong 05 (nĕm) ngày 
lịch đầu tiên. Kể từ ngày thứ 06 (sáu) trở đi, Bên B sẽ phải trả cho Bên A chi phí lưu kho của lô 
Hàng theo mức đơn giá lưu kho hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách hàng của Bên 
A. Chi phí lưu kho này sẽ được Bên A khấu trừ thẳng vào giá trị mà Bên A thah toán cho Bên 
B theo quy định của Hợp đồng này hoặc những khoản thanh toán ở những Hợp đồng khác đã 
ký giữa Hai bên. 

4.11 Bên A có quyền từ chối nhận Hàng nếu Hàng hóa khi giao không đảm bảo chất lượng như đã 
quy định tại Ěiều 1, Phụ lục số 01 cǜng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm như quy định 
tại Ěiều 3 của Hợp đồng này. 

 

ĚIỀU 5. Bao bì, Ěóng gói và Ký mã hiệu 
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5.1 Hàng hóa giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng gói trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn 
xuất khẩu bảo đảm cho hàng hóa không bị hư hại, ĕn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận 
tiện cho bốc xếp, bốc dỡ. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói Hàng hóa. 

5.3 Hàng hóa có thể được ghi rõ ràng bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi 
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 

 Tên nhà sản xuất; 

 Tên hàng; 

 Khối lượng (nếu có); 

 Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mất mát/ hư hại của Hàng hóa trong quá trình bốc xếp, bốc 
dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cǜng như chịu mọi chi phí vận 
chuyển, bảo quản, mất mát phát sinh thêm do Hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã hiệu 
sai. 

ĚIỀU 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

6.1 Tham chiếu gói thầu của hợp đồng này, XN Khoan đã đánh giá và lưa chọn nhà thầu cung cấp 
trọn gói hoặc theo nhóm hàng, thời gian giao hàng trên áp dụng cho trọn gói hoặc theo nhóm 
hàng. Nếu nhà thầu không giao hoặc giao chậm bất kǶ phần hàng hóa nào sẽ bị tính phạt giao 
chậm theo giá trị trọn gói hoặc theo nhóm. Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu 

phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo 

tính trên tổng số giá trị hàng của hợp đồng cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 08% giá 

trị trọn gói hoặc theo nhóm hàng. 

          Nếu bên B giao hàng theo nhiều lần giao hàng thì thời gian giao nhận hàng được tính là thời 
gian giao hàng theo lần giao cuối cùng. Hàng hoá của những lần giao trước chỉ được ghi nhận 
lưu kho tại kho của bên A cho đến khi bên B giao đủ số hàng của hợp đồng. 

6.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định tại Phụ lục số 01 của 
Hợp đồng này) thì Bên B vi phạm nghƿa vụ giao hàng theo hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% giá trị phần Hợp đồng vi phạm hoặc giá trị nhóm hàng. 

6.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như quy định tại Ěiều 2 của Hợp đồng này thì 
Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ Hàng như quy định tại 
mục 6.2, Ěiều 6 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận việc Bên B 
sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng trên. 

6.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại mục 4.1, 
Ěiều 4 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn phương 
chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu một khoản tiền bằng 
08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 
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6.5 Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ Hàng hóa: 

6.5.1 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại mục 4.1, 
Ěiều 4 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả nĕng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 

nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện việc cung cấp hàng hóa cho 
Bên A. 

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/ hàng hóa kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện 
công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 
phí liên quan (nếu có). 

Hoặc; 

c) Ěơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 
một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm hoặc giá trị của nhóm hàng bị 
vi phạm. 

6.5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hóa) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy 
định tại mục 4.1, Ěiều 4 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 

quyền: 

 a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả nĕng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện việc cung cấp hàng hóa cho 
Bên A. 

Hoặc; 

 b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng/ hàng hóa kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện 
công việc của Hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 
phí liên quan (nếu có). 

Hoặc; 

 c) Ěơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 
một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm. 

6.6 Trong trường hợp hàng hóa được lựa chọn theo nhóm nếu bên B không giao bất kǶ 01 mục hàng 
nào của mỗi nhóm thì:  

- Bên A có quyền từ chối nhận các mục còn lại của nhóm hàng đó và bên B chịu phạt mức tối đa 
8% giá trị hàng hóa của nhóm đó; hoặc: 

- Bên A có thể vẫn nhận các mục hàng còn lại của nhóm đó nhưng bên B chịu phạt mức tối đa 
8% giá trị hàng hóa của cả nhóm đó. 

6.7   Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị hợp đồng. 

6.8 Giá trị Hợp đồng bị vi phạm ghi ở Ěiều 6 của Hợp đồng này là giá trị không có thuế GTGT và 
không bao gồm thuế nhập khẩu. 
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6.9 Ěể thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền:  

        1) Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại 
Hợp đồng này hoặc theo các Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên;  

        2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở 
bảo lãnh cho Bên A;  

        3) Bằng vĕn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc 
thực hiện nghƿa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.10 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĚIỀU 7. Bảo hành 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của Hàng hóa trong thời hạn 12 (mười hai) tháng 

kể từ ngày giao hàng. Ěiều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của Nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 
Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/ email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác 
minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 (mười lĕm) ngày lịch 
kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, trong đó 
ghi rõ kết luật về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thé cái mới/ sửa chữa 
các hư hỏng đó thuộc về bên nào và thời hạn thay thế/ sửa chữa làm cĕn cứ pháp lý trong thực 
hiện hợp đồng này. 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 (mười lĕm) ngày lịch kể từ ngày ngày có kết luận về 

nguyên nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 

sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B không 

trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có trách nhiệm 

phải sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 15 (mười lĕm) ngày lịch kể 

từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn quy định ở mục 
7.3 và 7.4, Ěiều 7 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng chậm 

như quy định ở mục 6.1, Ěiều 6 của Hợp đồng này. 

7.6 Trong thời hạn quy định trên tại Ěiều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành khắc 
phục(sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới) thì Bên A có 
quyền tiến hành khắc phục (sửa chữa và/ hoặc thay mới) và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A 

toàn bộ chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu phạt 08% giá trị của mặt hàng này. Cách thức 
Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B quy định tại mục 6.7, Ěiều 6 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kǶ bảo hành sẽ được Bên B bảo 
hành lại 12 tháng kể từ ngày bàn giao (có biên bản giao nhận hàng hóa như quy định tại Phụ 
lục 2 của hợp đồng này). 

 

ĚIỀU 8. Thanh toán 
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8.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng hóa đã giao bằng phương thức chuyển 

khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được bộ chứng từ 

thanh toán gồm: 

- 02 Hóa đơn GTGT (02 bản gốc), đồng tiền ghi trên hóa đơn là Việt Nam đồng, trong đó: 

+ Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở khâu 
nhập khẩu. Trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT. Dòng thuế suất 
và giá trị thuế GTGT không ghi và được gạch bỏ hoặc theo các quy định hiện hành của pháp 
luật tại ngày xuất hóa đơn; Tỷ giá quy đổi sang VNĚ lấy theo tỷ giá ghi trên tờ khai hải 
quan. 

+ Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo tại khâu 
nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong hợp đồng này. Trên hóa đơn, dòng thuế suất và giá 
trị thuế GTGT ghi giá trị phù hợp với quy định hiện hành. 

- 01 bản gốc Biên bản giao nhận hàng (mục 4.8, Ěiều 4 của Hợp đồng này). 

- Chứng thư giám định (nếu có trưng cầu quy theo quy định tại mục 4.9, Ěiều 4 của hợp đồng 
này). 

- Các chứng từ (theo quy định tại mục 3.2, Ěiều 3 của Hợp đồng này). 

- Thông báo tỷ giá của Ngân hàng (01 bản copy). 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (01 bản copy). 

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu (bản copy). 

8.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu trong 
Hợp đồng này. 

8.3 Số tài khoản giao dịch theo Hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản:......................................................... 

- Tên Ngân hàng:…………………………………. 

- Người thụ hường:………………………………. 

8.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 
 

ĚIỀU 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B 
phải nộp giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng (theo mẫu Phụ lục số 03 của hợp đồng này) được 
cấp bởi Ngân hàng có uy tín Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp 
đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn giao hàng quy định tại mục 4.1, Ěiều 4 của 
hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch.  

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1, Ěiều 9 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, Bên A không nhận được Bảo 
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lãnh thực hiện hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và không hoàn 

trả Bảo đảm dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại mục 6.8, Ěiều 6 của Hợp đồng này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ chối/ 
không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng 
này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy Bảo đảm thực hiện hợp đồng thực 

hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn hiệu lực của Bảo 

đảm này vì lý do chậm thực hiện hoặc gia hạn thời hạn thực hiện, đồng thời gửi cho Bên A 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng đã gia hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc 

trước khi Bảo lãnh cǜ hết hạn. 

 

ĚIỀU 10. Bất khả kháng 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 
không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả nĕng cho phép 
như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vǜ trang, cấm vận, thiên tai (lǜ lụt, bão, lốc xoáy, động 
đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, 
lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghƿa vụ theo hợp đồng do 
ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghƿa vụ phải ngay lập tức thông báo cho 
bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất 
khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ chứng minh, các biện pháp đã 
được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp 
thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm 

cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Vĕn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 
quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian 

xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng 
này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.5 Các khó khĕn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, hỏa hoạn, đình công… không 
được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghƿa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; 
Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính chất 
tham khảo. 

 
ĚIỀU 11. Giải quyết tranh chấp 

11.1 Bất kǶ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa 
hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 
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11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì trong vòng 15 ngày kể từ 
ngày hai bên thống nhất tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải thì 

tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại tỉnh Bà Rịa – Vǜng Tàu giải quyết. Luật 
áp dụng là Luật Việt Nam. 

Phán quyết của Tòa án là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ.  

Án phí do Bên thua kiện chịu. 

 

ĚIỀU 12. Các điều khoản khác 

12.1 Bất kǶ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành vĕn bản và có chữ 
ký của cả Hai bên. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện 
bằng vĕn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đĕng ký hoặc số Fax 
của mỗi Bên được ghi chi tiết tại trang 1 của Hợp đồng này và email đến địa chỉ email......... 
theo mẫu thể hiện tại Phụ lục số 04 A, B) kèm theo. 

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ cĕn cứ vào 
Luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghƿa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba 
mà không được sự đồng ý trước bằng vĕn bản của Bên kia.  

12.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp xảy ra tranh chấp thì các vĕn bản dẫn chiếu 
được xem xét theo thứ tự ưu tiên xử lý sau đây: 
a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Ěiều kiện chung của hợp đồng; 

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (ngày 

hiệu lục của bảo lãnh) và hoành thành việc ký Hợp đồng nhưng không muộn hơn 07 ngày làm 
việc so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi Hai bên thực hiện hết trách 
nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu Hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng đã 
được thanh lý. 

12.7 Hợp đồng gồm …….trang và 04 Phụ lục (Phụ lục số 01: Phạm vi cung cấp và bảng giá trí; 
Phụ lục số 02: Biên bản giao nhận hàng; Phụ lục số 03: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Phụ lục 
số 04 (A, B): Mẫu Phương thức giao dịch) được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt, các bản có 
giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ  02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

ĚẠI DIỆN BÊN A ĚẠI DIỆN BÊN B 

Giám đốc Xí nghiệp Khoan 

và Sửa giếng 

Giám đốc Công ty ........ 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
 

Chương này bao gồm các tài liệu: 
1. Danh mục hàng hóa cần cung cấp: (File PDF đính kèm); 
2. Yêu cầu kỹ thuật: (File PDF đính kèm); 
3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật: (File PDF đính kèm); 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-16 Lô 04-

3_Оснастки обсадных колонн для скважин TU-16 на Блоке 04-3
Số ĐHXN - № заявки: 25.XNKB-0147/25A 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

ĐỊNH TÂM ỐNG CHỐNG - ЦЕНТРАТОРЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

1 00.001.024.00280

Định tâm lồng 340mm 
 13.3/8" CASING NON-WELDED BOW 
SPRING CENTRALIZER/ЦЕНТРАТОРЫ 
340

pce 20,00

2 00.001.024.00317

Жесткий спиральный центратор 9-5/8" x 12-
1/4" 
9-5/8" Casing Non-Welded Rigid Spiral
Centralizer/Định tâm Sprial Rigid

9-5/8" CASING NON-WELDED RIGID SPIRAL
CENTRALIZER
Will be set into open hole 12-1/4"
Max OD 12"
Nos.of blades: 5-7
Material: Zinc Alloy

pce 27,00

ПРУЖИННЫЕ ЦЕНТРАТОРЫ  340MM 13.3/8" 
CASING NON-WELDED BOW SPRING 
CENTRALIZER
Will be set into open hole 16"
Bow OD 15.8"
Material: Spring Steel
C/w stop 02 collars
Height 21.5" (+/-1)

Центраторы 13-3/8" x 16"
для установки в открытый ствол 16" Диаметр 
носового центратора 15.8 " 
Материал: Пружинная сталь
C 02 стопорными кольцами
Высота 21.5 (+/-1)
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 00.001.024.00293

7" CASING RIGID SPIRAL 
CENTRALIZER/Định tâm  Sprial rigid 7" * 
8.5" 
 Жесткий спиральный центратор 7" * 8.5"

pce 28,00

C/W 02 stop collars seamless. Screw of stop collars: 8-12 
Minimum holding force of stop collars : 20 tons
Height 10" (+/-1).
Die cast body/ single piece, non-welded blades.
Blades overlay the entire 360° circumference

Жесткий спиральный центратор 9-5/8" x 12-1/4" 
Устанавливается в открытый ствол 12-1/4" 
Максимальный внешний диаметр 12" 
Количество лезвий: 5-7;  Материал:Zinc Alloy; 
c 02 стопорными кольцами несварной.  
Винтовые стопорными кольцами : 8-12.  
Минимальная удерживающая сила стопорными 
кольцами: 20 тон.
Высота 10" (+/-1). 
Литой корпус,лезвий несварной 
Лопасти покрывают всю окружность 360 °

7" CASING RIGID SPIRAL CENTRALIZER         
Will be set into open hole 8.5". 
Max OD 8.25"
Nos.of blades: 4-6. C/w stop 02 collars seamless 
Screw of stop collars: 08-12
Material: Zinc Alloy.  Height 8"  (+/-1)
Minimum holding force of stop collars : 15 tons 
Die cast body, non welded blades
Blades overlay the entire 360° circumference       
Жесткий спиральный центратор 7" x 8-1/2" для 
установки в открытый ствол 8.5"/ Максимальный 
внешний диаметр 8.25" /Количество лезвий: 4-6.        
C 02 стопорными кольцами несварнойнесварной         
Винтовые стопорными кольцами : 08-12        
Материал: Zinc Alloy.  Высота 8"  (+/-1)         
Минимальная удерживающая сила стопорными 
кольцами: 15 тон
Литой корпус, несварной
Лезвия покрывают всю окружность 360 °
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 Thuế nhập khẩu 0,00

II. DỊCH VỤ
(*) : New items

Giám đốc XN - Директор Предприятия _________________ Nguyễn Văn Xá

Thỏa thuận/ Согласовано:

Phó Giám Đốc _________________

Ký tắt/Viza:

P.KTSX _________________

Phòng Vật tư _________________

_________________

Người thực hiện /Исполнитель:

_________________
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YÊU CẦU KỸ THUẬT ĚƠN HÀNG    
MUA PHỤ KIỆN ỐNG CHỐNG CHO CÁC GIẾNG KHOAN TU-9, TU-16 

LÔ 04-3 

1. MỤC ĚÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG:
1.1 Ứng dụng của thiết bị:
+ Nâng cao chất lượng công tác bơm trám xi mĕng (định tâm ống chống).

+ Ěảm bảo khoảng hở hợp lý xung quanh ống chống để hỗ trợ quá trình thả và bơm trám xi

mĕng. Hỗ trợ thả ống chống đến độ sâu thiết kế hoặc thực hiệ chuyển động lên xuống của cột
ống (định tâm ống chống).

+ Ngĕn ngừa hiện tượng kẹt vi sai, giảm lực ma sát khi thả ống chống (định tâm ống chống).

+ Ěảm bảo an toàn bề mặt khi thả ống chống (Chân đế ống chống và van ngược ống chống).

+ Ngĕn dòng chất lỏng chảy ngược từ vỉa vào trong ống chống (Chân đế ống chống và van

ngược ống chống).

+ Kiểm soát kịp thời giếng khoan trong trường hợp xảy ra sự cố phun trào (van ngược ống

chống).

+ Giữ cột ống chống an toàn trên bàn roto trong quá trình thao tác nối và thả ống chống vào

giếng.

1.2 Môi trường sử dụng:

+ Dung dịch khoan chứa các loại hóa chất ĕn mòn và điều kiện môi trường ngoài biển.

2. ĚIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHI SỬ DỤNG:
2.1. Giếng nhiệt độ cao, áp suất cao. Giếng địa nhiệt.
2.2. Môi trường ĕn mòn do hóa chất trong dung dịch khoan và chất lỏng từ vỉa.

2.3. Giếng có thành hệ không ổn định.

2.4. Giếng có góc nghiêng lớn.

3. YÊU CẦU CHUNG ĚỐI VỚI HÀNG HÓA:
3.1 Chủng loại, đường kính trong và ngoài, kích thước, loại ren, thông số vận hành� phải
đúng theo yêu cầu trong đơn hàng.

3.2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận hàng.

4. YÊU CẦU TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT TỐI THIỂU:
4.1 Tất cả các thông số, kiểu ren, chủng loại� phải được sản xuất theo tiêu chuẩn API mới

nhất, có chứng chỉ API hợp lệ cho phụ kiện ống chống và định tâm ống chống. Giấy chứng

nhận API Q1 được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và còn hiệu lực.

4.2 Hồ sơ kỹ thuật chào thầu phải bao gồm các tài liệu sau: Chứng chỉ tiện ren còn hiệu lực

cho các loại ren cao cấp được cấp bởi cơ quan lý quốc tế có thẩm quyền. Chứng chỉ quốc tế
ISO, API Q1 hoặc tương đương được cấp cho nhà máy.

4.3 Sản phẩm phải được phủ lớp chống ĕn mòn phù hợp.

PHÊ DUYỆT                                       
             GIÁM ĚỐC XN KHOAN & SỬA GIẾNG 

NGUYỄN VĔN XÁ 
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4.4 Phải có nắp bảo vệ ren bằng nhựa hoặc thép phù hợp.  

4.5 Trường hợp ren của sản phẩm được thực hiện bởi bên thứ ba, nhà thầu phải cung cấp cho 

VSP thư thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng với bên thứ ba về việc cung cấp dịch vụ tiện ren 

cho các sản phẩm trong gói thầu này, kèm theo các chứng chỉ API quốc tế hợp lệ còn hiệu 

lực của công ty đó.   

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ:
5.1 Phụ kiện ống chống phải đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật nêu trong đơn hàng và tài liệu
�Phụ lục 1-Một phần không thể tách rời của yêu cầu kỹ thuật�.

5.2 Nhà thầu phải cung cấp báo cáo thử nghiệm theo tiêu chuẩn API, chứng minh sự tuân thủ
các tiêu chí đã quy định (ví dụ: lực giữ, vật liệu, v.v.).

5.3 Nĕm sản xuất sản phẩm không được trước nĕm 2025 (hàng mới, chưa sử dụng).

6. NHÀ SẢN XUẤT/NHÀ CUNG CẤP VÀ XUẤT XỨ CỦA HÀNG HÓA:
6.1 Hồ sơ kỹ thuật cần cung cấp cho VSP: Hồ sơ nĕng lực công ty, chứng chỉ hệ thống quản
lý chất lượng ISO (đối với nhà sản xuất), API, chứng chỉ tiện ren hợp lệ.
6.2 Yêu cầu đối với nhà sản xuất không có trong danh sách đề xuất và các nhà máy có địa
điểm sản xuất thay thế:
- Yêu cầu đối với nhà sản xuất không có trong danh sách Phụ lục 2-Danh sách nhà sản xuất
được phê duyệt phải cung cấp hồ sơ chứng minh nĕng lực, bao gồm:

 Quy trình sản xuất, thiết bị và cơ sở sản xuất.
 Nĕng suất sản xuất trung bình hàng nĕm và kinh nghiệm kỹ thuật.
 Hệ thống chứng chỉ (API và các chứng chỉ quốc tế khác nếu có)

 Danh mục sản phẩm tương đương đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
 Cung cấp tối thiểu 15 hợp đồng đã bán các sản phẩm tương đương trong đơn hàng

cho mỗi nhóm sản phẩm: Nhóm I (phụ kiện ống chống), Nhóm II (bộ định tâm ống

chống), đã thực hiện cho các nhà thầu quốc tế trong 3 nĕm gần nhất  Cung cấp giấy tờ
hải quan hoặc tài liệu xuất khẩu hợp lệ chứng minh việc xuất khẩu hàng hóa đã bán.

 Phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm (ví dụ: mã lô hàng, theo dõi số serial).

 Ěể chứng minh nĕng lực, VSP có quyền yêu cầu tham quan nhà máy. Các chi phí

phát sinh cho việc thĕm nhà máy do nhà thầu chiu

- Trong trường hợp nhà thầu được liệt kê trong danh sách nhà sản xuất (nhà máy) được

khuyến nghị nhưng đề xuất cung cấp sản phẩm từ một địa điểm sản xuất khác cùng hãng

(tức là địa điểm nhà máy không có trong bảng danh sách nhà sản xuất được khuyến nghị),
nhà thầu phải:
 Cung cấp hồ sơ chứng minh sản phẩm là tương đương.

 Chấp nhận rằng, nếu thấy cần thiết, VSP có quyền kiểm tra thực tế nguồn gốc sản
phẩm tại nhà máy thay thế để xác minh tính tương đương kỹ thuật. Toàn bộ các chi

phí liên quan đến việc kiểm tra địa điểm này sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.

6.3 Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: 

- Các chào hàng có xuất xứ từ vùng chiến sự hoặc khu vực đang chịu lệnh cấm vận kinh tế
được xem là có yếu tố rủi ro: Ěánh giá theo tiêu chí Ěạt / Không đạt / Chấp nhận được. Bên

mua sẽ quyết định việc chấp nhận hay không tại thời điểm đánh giá kỹ thuật, lập báo cáo

đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. KẾ HOẠCH GIAO HÀNG:
7.1 Thời hạn giao hàng: 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 
7.2 Ěịa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho Vietsovpetro.
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8. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĚÓNG GÓI HÀNG HÓA:
8.1 Nhà thầu phải chào thầu và cung cấp đúng số lượng hàng hóa theo yêu cầu trong hồ sơ
mời thầu cho các hạng mục mà họ đề xuất.
8.2 Hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn, tránh hư hỏng

và ĕn mòn trong quá trình vân chuyển, thuận tiện cho bốc dỡ bằng cần cẩu và công cụ hỗ trợ.
8.3 Hàng hóa phải được đóng dấu theo tiêu chuẩn API

8.4 Tối đa cho phép chia thành 2 chuyến giao hàng.

9. YÊU CẦU VỀ ĚẢM BẢO AN TOÀN LAO ĚỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
9.1 Nhà cung cấp phải tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi

trường.

10. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ KỸ THUẬT KHI CHÀO THẦU:

10.1 Tài liệu đặc tính kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật chi tiết của tất cả hạng mục hàng hóa, mã

hiệu, biên bản thử nghiệm theo API.

10.2 Tài liệu từ nhà sản xuất: Chứng chỉ vật liệu, chứng nhận quốc tế, báo cáo kiểm định.

11. YÊU CẦU CHỨNG CHỈ CỦA HÀNG HÓA KHI GIAO HÀNG:
11.1 Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng (bản gốc).

11.2 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (bản gốc hoặc bản điện tử).

11.3 Giấy chứng nhận kiểm tra của nhà sản xuất (bản gốc).

11.4 Chứng chỉ vật liệu do nhà sản xuất cấp (bản gốc).

11.5 Thư bảo hành sản phẩm từ nhà cung cấp/ nhà sản xuất.

12. TIÊU CHÍ ĚÁNH GIÁ KỸ THUẬT:
12.1 Giá trị điểm tối thiểu để chào thầu được coi là đáp ứng YCKT là 75 điểm và không có

mục yêu cầu bắt buộc nào có chữ R bị điểm 0.

12.2 Vietsovpetro sẽ đánh giá điểm kỹ thuật theo từng nhóm hàng hóa cụ thể như sau:

+ Nhóm I: Các hạng mục 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.

+ Nhóm II: Các hạng mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

 12.3 Trong quá trình đánh giá thầu, Vietsovpetro sẽ xem xét việc mua thử nghiệm từ các nhà 

thầu mới chưa có tên trong danh sách nhà sản xuất được khuyến nghị (không bao gồm các 

trường hợp nhà thầu cung cấp hàng hóa từ cơ sở sản xuất thay thế của nhà sản xuất đã được 

liệt kê), nhưng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có giá chào thầu thấp nhất trong số các nhà thầu 

tham gia. Số lượng mua thử nghiệm tối đa không vượt quá 20% tổng giá trị hợp đồng được 

trao cho nhà thầu đó.

Trưởng Phòng KTSX, XN Khoan&SG Nguyễn Khắc Khanh 

Kỹ sư Phòng KTSX,XN Khoan&SG Ěoàn Vĕn Việt 

Chuyên viên Lô 04-3 Nguyễn Vĕn Tuyển 
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Appendix 1: AN INTERGRAL PART OF TECHNICAL REQUIRMENT

П/п Ед.изм Объем Примечание
(Ěơn vị (Số (Ghi chú)

(STT) Русс./Англ.язык Вьетнам.язык Русс./Англ.язык Вьетнам.язык tính) lượng)

(Tiếng Nga) (Tiếng Việt) (Tiếng Nga) (Tiếng Việt)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 БАШМАК CHÂN ĚẾ
20" CASING FLOAT SHOE БАШМАК Ф508мм

Casing Weight: 106.5# Toлщина стенки: 106.5#

Steel grade: K-55 or J-55 Марка стали: K-55 or J-55

Working pressure: 2000 PSI Рабочее давление: 2000 PSI

Connection: BTC Резьбовое соединение: BTC

C/w Protector, PDC drillable C Протектором, PDC разбуриваемый
13-3/8" CASING FLOAT SHOE БАШМАК Ф340мм

Casing Weight: 68# Toлщина стенки: 68#

Steel grade: N-80 or equivalent Марка стали: N-80 или аналогичный
Working pressure: 3000 PSI Рабочее давление: 3000 PSI

Connection: BTC Резьбовое соединение: BTC

C/w Protector, PDC drillable C Протектором, PDC разбуриваемый
2 ЦКОД VAN NGƯỢC

20" CASING FLOAT COLLAR ЦКОД Ф508мм
Casing Weight: 106.5# Toлщина стенки: 106.5#

Steel grade: K-55 or J-55 Марка стали: K-55 or J-55

Working pressure: 2000 PSI Рабочее давление: 2000 PSI

Connection: BTC Резьбовое соединение: BTC

C/w Protector, PDC drillable C Протектором, PDC разбуриваемый
13-3/8" CASING FLOAT COLLAR ЦКОД Ф340мм

Casing Weight: 68# Toлщина стенки: 68#

Steel grade: N-80 or equivalent Марка стали: N-80 или аналогичный
Working pressure: 3000 PSI Рабочее давление: 3000 PSI

Connection: BTC Резьбовое соединение: BTC

C/w Protector, PDC drillable C Протектором, PDC разбуриваемый

3
ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ 

ПРОБКА
NÚT BƠM TRÁM 

(ÉP)

13-3/8" CASING TOP CEMENTING PLUG ПРОБКИ ОК Ф340мм

Casing Weight: 61# - 72# Toлщина стенки: 61# - 72#

Working pressure: 3000 PSI Рабочее давление: 3000 PSI

Aluminum or Plastic drillable core Алюминиевый или пластиковый разбуриваемый сердечник

4 ЦЕНТРАТОРЫ ĚỊNH TÂM ỐNG 
CHỐNG

13.3/8" CASING NON-WELDED BOW SPRING 
CENTRALIZER

ЦЕНТРАТОР 13-3/8" x 16"

Will be set into open hole 16" для установки в открытый ствол 16"

Bow OD 15.8" Диаметр носового центратора 15.8"

Material: Spring Steel Материал: Пружинная сталь
C/w 02 stop  collars C 02 стопорными кольцами
Height 21.5" (+/-1) Высота 21.5'' (+/-1)

4.1
Центратор

13-3/8" x 16"

Ěịnh tâm lồng 

13-3/8" x 16"

3.1 ПРОБКА Ф340мм Nút Ф340mm

2.2 ЦКОД Ф340мм Van ngược Ф340mm

2.1 ЦКОД Ф508мм Van ngược Ф508mm

1.2 БАШМАК Ф340мм Chân đế Ф340mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ НА ОСНАСТКИ КОЛОНН 
ДЛЯ СКВ. TU-9 & TU-16 на BK-TNG Блока 04-3

BẢNG LIỆT KÊ NHU CẦU PHỤ KIỆN ỐNG CHỐNG 
CHO GIẾNG KHOAN TU-9 & TU-16 GIÀN BK-TNG LÔ 04-3

Найменование
(Tên hàng hóa/ Dịch vụ)

1.1 БАШМАК Ф508мм Chân đế Ф508mm

Тех.характеристики
(Ěặc tính kỹ thuật)
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П/п Ед.изм Объем Примечание
(Ěơn vị (Số (Ghi chú)

(STT) Русс./Англ.язык Вьетнам.язык Русс./Англ.язык Вьетнам.язык tính) lượng)

(Tiếng Nga) (Tiếng Việt) (Tiếng Nga) (Tiếng Việt)
1 2 3 4 5 6 7 8

Найменование
(Tên hàng hóa/ Dịch vụ)

Тех.характеристики
(Ěặc tính kỹ thuật)

9-5/8"x 12-1/4" CASING NON-WELDED RIGID 
SPIRAL CENTRALIZER

Жесткий спиральный центратор 9-5/8" x 12-1/4"

Spir-O-Lizer or equivalent Spir-O-Lizer or equivalent

Will be set into open hole 12-1/4" Устанавливается в открытый ствол 12-1/4"

Max OD 12" Максимальный внешний диаметр 12"

Nos.of blades: 5-7 Количество лезвий: 5-7

Material: Zinc Alloy Материал:Zinc Alloy

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel
в сочетании с 02 стопорными кольцами  несварной,  single-bevel or 

double-bevel

Screw of stop collars: 8-12 Винтовые стопорными кольцами : 8-12

Minimum holding force of stop collars : 20 tons Минимальная удерживающая сила стопорными кольцами: 20 тон
Height 10" (+/-1) Высота 10" (+/-1)

Die cast body/single piece, non welded blades Литой корпус/ Цельный,лезвий несварной
Blades overlay the entire 360° circumference Лопасти покрывают всю окружность 360 °

7-5/8" x 8-1/2" SINGLE PIECE BOW TYPE
CENTRALIZER

ПОЛУЖЕСТКИЙ-УПРУГИЙ ЦЕНТРАТОР 7-5/8" X 8-1/2"

Will be set into open hole 8.5" для установки в открытый ствол 8.5"

Bow OD 8.5" Диаметр носового центратора 8.5"

Nos.of blades: 6-8 Количество лопастей: 6-8

Material: Spring Steel Материал: Пружинная сталь

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel
в сочетании с 02 стопорными кольцами  несварной,  single-bevel or 

double-bevel

Height 12.5" (+/-1) Высота 12.5" (+/-1)

Screw of stop collars: 08-12 Винтовые стопорными кольцами : 08-12

Minimum holding force of stop collars : 20 tons Минимальная удерживающая сила стопорными кольцами: 20 тон
single piece, non welded blades Цельный,лезвий несварной

7" x 8-1/2" CASING RIGID SPIRAL CENTRALIZER 7'' - 8-1/2" ЖЕСТКИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАТОР 

Will be set into open hole 8.5" для установки в открытый ствол 8.5"

Max OD 8.25" Максимальный внешний диаметр 8.25"

Nos.of blades: 4-6 Количество лопастей: 4-6

Material: Zinc Alloy Материал: Zinc Alloy

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel
в сочетании с 02 стопорными кольцами  несварной,  single-bevel or 

double-bevel

Height 8" (+/-1) Высота 8" (+/-1)

Screw of stop collars: 08-12 Винтовые стопорными кольцами : 08-12

Minimum holding force of stop collars : 15 tons Минимальная удерживающая сила стопорными кольцами: 15 тон

Die cast body/single piece, non welded blades Литой корпус/ Цельный,лезвий несварной

Blades overlay the entire 360° circumference Лопасти покрывают всю окружность 360 °

4.4
Жесткий спиральный 

центратор 7" x 8-1/2"

Ěịnh tâm cứng cánh 

xoắn 7" x 8-1/2"  

4.3
Полужесткий-упругий 

центратор 7-5/8" x 8-1/2" 

Ěịnh tâmbán cứng đơn 

mảnh 7-5/8" * 8-1/2"

4.2
Жесткий спиральный 

центратор 9-5/8" x 12-1/4"

Ěịnh tâm Sprial rigid 

9-5/8" x 12-1/4"

Trưởng phòng KTSX, XN Khoan & Sửa Giếng NGUYỄN KHẮC KHANH

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN

Signed by: Nguyễn Khắc Khanh
Date: 29/06/2025 20:48:22
Certified by: Vietsovpetro CA



APPENDIX-2: AN INTERGRAL PART OF TECHNICAL REQUIRMENT

П/п Найменование Примечание
(Tên hàng hóa/ Dịch vụ) (Ghi chú)

(STT) Русс./Англ.язык Русс./Англ.язык Manufacture Country

(Tiếng Nga/ Tiếng Anh) (Tiếng Anh)

1 2 3 4 5 6

1 CASING FLOAT SHOE
20" CASING FLOAT SHOE Crimson Oil Tool  Road Faridabad, Haryana 121004, India

Casing Weight: 106.5#

Steel grade: K-55 or J-55

Working pressure: 2000 PSI Centek Ltd Devon TQ12 4AE, United Kingdom

Connection: BTC

C/w Protector, PDC drillable

13-3/8" CASING FLOAT SHOE Oilmec Drilling equipments Pvt. Ltd    Palwal, Haryana 121102,India

Casing Weight: 68#

Steel grade: N-80 or equivalent

Working pressure: 3000 PSI

Connection: BTC Varel International/Matamoros, MX Facility Tamaulipas 87380, Mexico

C/w Protector, PDC drillable

2 CASING FLOAT COLLAR
20" CASING FLOAT COLLAR Mackeral Oil Tools Pvt, Ltd Gurugram, Haryana 1220050,India

Casing Weight: 106.5#

Steel grade: K-55 or J-55

Working pressure: 2000 PSI Gradwell Oil Field Private Ltd     Gurugram, Haryana - 122001, INDIA

Connection: BTC

C/w Protector, PDC drillable

13-3/8" CASING FLOAT COLLAR Innovex Downhole Solution, Inc  Odessa, TX 79764, United States

Casing Weight: 68#

Steel grade: N-80 or equivalent

Working pressure: 3000 PSI Vishal Engineering Co.  Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

Connection: BTC

C/w Protector, PDC drillable Casewell Drilling services Pvt,Ltd Gurugram, Haryana 122050, India

3 CEMENTING PLUG
13-3/8" CASING TOP CEMENTING PLUG Varel International / Houston PDC Facility TX 77032, United States

Casing Weight: 61# - 72#

Working pressure: 3000 PSI

Aluminum or Plastic drillable core

4 CENTRALIZER
13.3/8" CASING NON-WELDED BOW SPRING 

CENTRALIZER
Crimson Oil Tool  Road Faridabad, Haryana 121004, India

Will be set into open hole 16"

Bow OD 15.8" Gradwell Oil Field Private Ltd     Gurugram, Haryana - 122001, INDIA

C/w 02 stop  collars

Material: Spring Steel

Height 21.5" (+/-1)

9-5/8"x 12-1/4" CASING NON-WELDED RIGID SPIRAL 
CENTRALIZER

Weatherford United States

4.2 Spir-O-Lizer or equivalent

Will be set into open hole 12-1/4"

Max OD 12"

Nos.of blades: 5-7 Casewell Drilling services Pvt,Ltd Gurugram, Haryana 122050, India

Material: Zinc Alloy

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel

Screw of stop collars: 8-12

Minimum holding force of stop collars : 20 tons Innovex Downhole Solution, Inc  Odessa, TX 79764, United States

Height 10" (+/-1)

Die cast body/single piece, non welded blades

Blades overlay the entire 360° circumference 

4.1
CENTRALIZER

13-3/8" x 16"

9-5/8" x 12-1/4" CASING NON-

WELDED RIGID SPIRAL 

CENTRALIZER 

3.1 CEMENTING PLUG Ф340мм
Weatherford United States

2.2
CASING FLOAT COLLAR  

Ф340мм

2.1
CASING FLOAT COLLAR 

Ф508мм

1.1 CASING FLOAT SHOE Ф508мм

1.2 CASING FLOAT SHOE Ф340мм

Тех.характеристики
(Ěặc tính kỹ thuật) Manufacture list

PHÊ DUYỆT
GIÁM ĚỐC XN KHOAN & SỬA GIẾNG

NGUYỄN VĔN XÁ
DANH SÁCH NHÀ SẢN XUẤT ĚƯỢC PHÊ DUYỆT

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN

Signed by: Nguyễn Văn Xá
Date: 30/06/2025 07:39:57
Certified by: Vietsovpetro CA



7-5/8" x 8-1/2" SINGLE PIECE BOW TYPE 
CENTRALIZER

Varel International / Houston PDC Facility TX 77032, United States

Will be set into open hole 8.5"

Bow OD 8.5"

Nos.of blades: 6-8 Centek Ltd Devon TQ12 4AE, United Kingdom

Material: Spring Steel

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel

Height 12.5" (+/-1) 

Screw of stop collars: 08-12

Minimum holding force of stop collars : 20 tons Crimson Oil Field Services Ballabghar FaridabadHaryana 121004, India

single piece, non welded blades

7" x 8-1/2" CASING NON-WELDED RIGID SPIRAL 
CENTRALIZER

Will be set into open hole 8.5"

Max OD 8.25" Vishal Engineering Co.  Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

Nos.of blades: 4-6

Material: Zinc Alloy

C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-bevel

Height 8" (+/-1) Mackeral Oil Tools Pvt, Ltd     Gurugram, Haryana 1220050,India

Screw of stop collars: 08-12

Minimum holding force of stop collars : 15 tons

Die cast body/single piece, non welded blades

Blades overlay the entire 360° circumference Varel International/Matamoros, MX Facility Tamaulipas 87380, Mexico

Trưởng phòng KTSX, XN Khoan & Sửa Giếng NGUYỄN KHẮC KHANH

Kỹ sư phòng KTSX, XN Khoan & Sửa Giếng ĚOÀN VĔN VIỆT

4.4

7" x 8-1/2" CASING NON-

WELDED RIGID SPIRAL 

CENTRALIZER 

4.3
7-5/8" x 8-1/2" SINGLE PIECE 

BOW TYPE CENTRALIZER

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN

Signed by: Đoàn Văn Việt
Date: 27/06/2025 17:10:26
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Nguyễn Khắc Khanh
Date: 29/06/2025 20:48:22
Certified by: Vietsovpetro CA



Level Level Level Level Level Level Level Level

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 15

1.1 Tình trạng hàng hóa 3

1.1.1 Mới, chưa sử dụng 3

1.1.2 Đã sử dụng, hàng tái sử dụng 0 R

1.2 Năm sản xuất 3

1.2.1 Năm sản xuất đúng theo yêu cầu 3

1.2.2 Sản xuất trước năm 2025 0 R

1.3 Nội dung chào hàng 6

1.3.1
Tương ứng với tên, chức năng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, nhà 
sản xuất của từng hạng mục vật tư và thiết bị 6

Tham khảo Mục số 
3 trong phần yêu 

cầu kỹ thuật

1.3.2 Không đủ thông tin để đánh giá 0 R

1.4 Chính sách bảo hành 3

1.4.1 Cam kết về thời gian và các điều kiện yêu cầu 3

1.4.2 Không đúng như yêu cầu 0 R

2 15

2.1

Giấy chứng nhận quốc tế được phê 
duyệt (API, ISO, ...), giấy phép cấp cho 
nhà sản xuất để thực hiện tiện ren cao 
cấp

15
Tham khảo Mục số 
4 trong phần yêu 

cầu kỹ thuật

2.1.1 Có giấy chứng nhận quốc tế 15

2.1.2 Không có giấy chứng nhận quốc tế 0 R

3 25
Tham khảo Mục số 
5 trong phần yêu 

cầu kỹ thuật

3.1

Đáp ứng tất cả các yêu cầu về thông 
số kỹ thuật được liệt kê trong đơn 
hàng theo �Phụ lục 1 � MỘT PHẦN 
KHÔNG TÁCH RỜI CỦA YÊU CẦU KỸ 
THUẬT�

25

3.1.1 Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật 25

3.1.2 Không đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật 0 R

MUA	PHỤ	KIỆN	ỐNG	CHỐNG	CHO	CÁC	GIẾNG	KHOAN	TU‐9,	TU‐16	LÔ	04‐3
POINTS

REMARKS

PHÊ	DUYỆT
GIÁM	ĐỐC	XN	KHOAN	&	SỬA	GIẾNG

NGUYỄN	VĂN	XÁ

Tiêu	chí	kỹ	thuật

BẢNG	ĐIỂM	ĐÁNH	GIÁ	KỸ	THUẬT	ĐƠN	HÀNG

Nội	dung	chào	thầu	kỹ	thuật

YÊU	CẦU	CHUNG	CHO	HÀNG	HÓA

5

YÊU	CẦU	KỸ	THUẬT	VÀ	CÔNG	NGHỆ	ĐỐI	VỚI	VẬT	TƯ/THIẾT	BỊ

TIÊU	CHUẨN	SẢN	XUẤT

POSITION	No

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN

Signed by: Nguyễn Văn Xá
Date: 30/06/2025 07:39:56
Certified by: Vietsovpetro CA



4 20

Tham khảo Phụ 
lục số 2 và Mục số 
6 trong phần yêu 

cầu kỹ thuật

4.1 Nhà sản xuất 20

4.1.1
Đáp ứng yêu cầu trong phần yêu cầu kỹ thuật, có tên trong Danh 
sách Nhà sản xuất Khuyến nghị 20

4.1.2

Trường hợp nhà thầu/ nhà sản xuất chào hàng không có tên trong 
Danh sách Nhà sản xuất được Khuyến nghị hoặc nhà thầu có tên 
trong danh sách nhưng đề xuất cung cấp sản phẩm từ cơ sở sản 
xuất khác đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

7

4.1.3 Không thuộc các trường hợp trên 0 R

5 15
Tham khảo Mục số 
7 trong phần yêu 

cầu kỹ thuật

5.1 Thời gian giao hàng 12

5.1.1 Theo đúng tiến độ kế hoạch 12

5.1.2 Chậm tối đa 1 tháng so với tiến độ kế hoạch 5

5.1.3 Chậm hơn 1 tháng so với tiến độ kế hoạch 0 R

5.2 Địa điểm giao hàng 3

5.2.1 Kho Vietsovpetro 3

5.2.2 Không như yêu cầu 0

6 SỐ	LƯỢNG	VÀ	ĐÓNG	GÓI	 5

6.1 SỐ	LƯỢNG 3

6.1.1 Đúng theo yêu cầu 3

6.1.2 Không đúng theo yêu cầu 0 R

6.2 Đóng	gói	hàng	hóa 2

6.2.1 Đúng theo yêu cầu 2

6.2.2 Không đúng theo yêu cầu 0

7 YÊU	CẦU	TÀI	LIỆU	KỸ	THUẬT 5

Tham khảo Mục số 
10 và 11 trong 

phần yêu cầu kỹ 
thuật

7.1 Tài liệu khi chào thầu 3

7.1.1 Cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu 3

7.1.2 Không cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu 0 R

7.2 Tài liệu khi giao hàng 2

7.2.1 Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu 2

7.2.2 Không cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu 0

100 100

NHÀ	CUNG	CẤP	/	NHÀ	SẢN	XUẤT	VÀ	XUẤT	XỨ	HÀNG	HÓA

TIẾN	ĐỘ	GIAO	HÀNG

Chú	ý:	R	(Yêu	cầu)	‐	Tiêu	chí	bắt	buộc.

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN



1.	Các	yêu	cầu	khác:

2.	Tiêu	chí	đánh	giá:

+ Nhóm I: Các hạng mục 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.

+ Nhóm II: Các hạng mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

TRƯỞNG	PHÒNG	KTSX,	XN	KHOAN	&	SG NGUYỄN	KHẮC	KHANH

KỸ	SƯ	PHÒNG	KTSX,	XN	KHOAN	&	SG ĐOÀN	VĂN	VIỆT

CHUYÊN	VIÊN	LÔ	04‐3 NGUYỄN	VĂN	TUYỂN

- Trong quá trình đánh giá thầu, Vietsovpetro sẽ xem xét việc mua thử nghiệm từ các nhà thầu mới chưa có tên trong danh sách nhà sản xuất được khuyến nghị 
(không bao gồm các trường hợp nhà thầu cung cấp hàng hóa từ cơ sở sản xuất thay thế của nhà sản xuất đã được liệt kê), nhưng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và 
có giá chào thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham gia. Số lượng mua thử nghiệm tối đa không vượt quá 20% tổng giá trị hợp đồng được trao cho nhà thầu đó.                                    

- Vietsovpetro sẽ đánh giá điểm kỹ thuật theo từng nhóm hàng hóa cụ thể như sau:

- Các chào hàng từ khu vực có chiến sự hoặc đang chịu lệnh cấm vận kinh tế là các khu vực có yếu tố rủi ro:Đánh giá theo tiêu chí Đạt/Không đạt/Chấp nhận được. Bên mời thầu sẽ quyết định việc chấp nhận hay không tại thời điểm đánh giá kỹ thuật, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà 
thầu.

-  Hồ sơ chào thầu được xem là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nếu không có yêu cầu bắt buộc nào (được ký hiệu �R�) bị chấm 0 điểm và tổng điểm đạt từ 75 điểm 
trở lên.

Ghi	chú:

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 5157/25-YCKT-KHOAN
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257.XNKB.LO04-3.PO.LapDH VT thong qua BMDH -Заявки на МТР ч/з СП 29/05/2025 16:05:43 PM Trang 1/4

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Mua phụ kiện ống chống cho các giếng khoan TU-9 Lô 04-

3_Оснастки обсадных колонн для скважин TU-9 на Блоке 04-3
Số ĐHXN - № заявки: 25.XNKB-0147/25 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

CHÂN ĐẾ_БАШМАК

1 00.001.040.00073 Chân đế 20" x 106.5# 
 Бамшмак 20" x 106.5#

БАШМАК Ф508
20" CASING FLOAT SHOE
Casing Weight/Toлщина стенки: 106.5#
Steel grade/Марка стали: K-55 or J-55
Working pressure/Рабочее давление: 2000 PSI
Connection/Резьбовое соединение:  BTC
C/w Protector, PDC drillable/C Протектор, PDC 
разбуриваемый

pce 1,00

2 00.001.040.00039 Chân đế  13-3/8" x 68# 
 Башмак 13-3/8" x 68#

-БАШМАК Ф340
13-3/8" CASING FLOAT SHOE
Casing Weight/Toлщина стенки:  68#
Steel grade/Марка стали:  N-80 or equivalent (или
аналогичный)
Working pressure/Рабочее давление: 3000 PSI
Connection/Резьбовое соединение: BTC
C/w Protector, PDC drillable/C Протектор, PDC
разбуриваемый

pce 1,00

VAN NGƯỢC_ЦКОД

3 00.001.040.00043 Van ngược 20" x 106.5# 
 20" CASING FLOAT COLLAR/ЦКОД

ЦКОД Ф508
20" CASING FLOAT COLLAR
Casing Weight/Toлщина стенки: 106.5#
Steel grade/Марка стали: K-55 or J-55
Working pressure/Рабочее давление: 2000 PSI
Connection/Резьбовое соединение: BTC
C/w Protector, PDC drillable/C Протектор, PDC 

pce 1,00

Vĕn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 3780/25-DH-KHOAN



257.XNKB.LO04-3.PO.LapDH VT thong qua BMDH -Заявки на МТР ч/з СП 29/05/2025 16:05:43 PM Trang 2/4

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

разбуриваемый

4 00.001.040.00044
Van ngược 13-3/8" x 68# 
13-3/8" CASING FLOAT COLLAR/ЦКОД
13-3/8" x 68#

ЦКОД Ф340
13-3/8" CASING FLOAT COLLAR
Casing Weight/Toлщина стенки:  68#
Steel grade/Марка стали:  N-80 or equivalent (или
аналогичный)
Working pressure/Рабочее давление: 3000 PSI
Connection/Резьбовое соединение: BTC
C/w Protector, PDC drillable/C Протектор, PDC
разбуриваемый

pce 1,00

5 00.040.023.00005
Пробки 13-3/8" 
13-3/8" CASING TOP CEMENTING
PLUG/Nút bơm trám 13-3/8"

ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОБКА Ф340
13-3/8" Casing Top Cementing Plug
Casing Weight/Toлщина стенки: 61# - 72#
Working pressure/Рабочее давление: 3000 PSI
Aluminum or Plastic drillable core/Алюминиевый
или пластиковый просверливаемый сердечник

pce 1,00

ĐỊNH TÂM ỐNG CHỐNG_ЦЕНТРАТОРЫ ОБСАДНЫХ КОЛОНН

6 00.001.024.00280

Định tâm lồng 340mm 
 13.3/8" CASING NON-WELDED BOW 
SPRING CENTRALIZER/ЦЕНТРАТОРЫ 
340

pce 29,00

ПРУЖИННЫЕ ЦЕНТРАТОРЫ  340MM 
13.3/8" CASING NON-WELDED BOW SPRING 
CENTRALIZER
Will be set into open hole 16"
Bow OD 15.8"
Material: Spring Steel
C/w stop 02 collars
Height 21.5" (+/-1)

Центраторы 13-3/8" x 16"
для установки в открытый ствол 16"
Диаметр носового центратора 15.8 " Материал: 
Пружинная сталь
C 02 стопорными кольцами
Высота 21.5 (+/-1)
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STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7 00.001.024.00311

7-5/8" x 8-1/2" SINGLE PIECE BOW TYPE
CENTRALIZER
Định tâm bán cứng đơn mảnh 7-5/8" x 8-
1/2"/Полужесткий-упругий центратор 7-
5/8" x 8-1/2"

pce 59,00

8 Thuế nhập khẩu 0,00

II. DỊCH VỤ
(*) : New items

Giám đốc XN - Директор Предприятия _________________ Nguyễn Văn Xá

Thỏa thuận/ Согласовано:

Phó Giám Đốc _________________

Ký tắt/Viza:

7-5/8" x 8-1/2" SINGLE PIECE BOW TYPE
CENTRALIZER
Will be set into open hole 8.5"
Bow OD 8.5". Nos.of blades: 6-8
Material: Spring Steel. Height 12.5" (+/-1)
C/W 02 stop collars seamless, single-bevel or double-
bevel
Screw of stop collars: 8-12
Minimum holding force of stop collars : 20 tons
Single Piece, non-welded
ПОЛУЖЕСТКИЙ-УПРУГИЙ ЦЕНТРАТОР 7-5/8" X
8-1/2"
для установки в открытый ствол 8.5"
Диаметр носового центратора 8.5"
Количество лопастей: 6-8. Высота 12.5" (+/-1)
Материал: Пружинная сталь
C 02 стопорными кольцами, single-bevel or double-
bevel
Винтовые стопорными кольцами : 8-12
Минимальная удерживающая сила стопорными
кольцами: 20 тон
Цельный, несварной
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P.KTSX _________________

Phòng Vật tư _________________

_________________

Người thực hiện /Исполнитель:

_________________
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